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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Lâu nay tôi thường cùng các thi văn hữu trao đổi với 

nhau  những bài thơ, câu đối như là một thú vui tao nhã. Về 

thơ thì tôi vừa mới tập hợp thành tác phẩm Mưa Hè (nhà 

xuất bản Hồng Đức - quý hạ 2013). Riêng về câu đối, với 

tính chất riêng của nó, tôi tập hợp thành tập Thiền Lâm 

Ứng Đối hợp tuyển này, bao gồm một số câu đối trước đây 

đã được in và phát hành dưới dạng “Lưu hành nội bộ”, và 

 một số câu đối đã được làm trong thời gian sau này. 

Những câu đối trong tập cũ in lại có hiệu đính, phần 

nhiều ở câu dịch nghĩa. Đa số những câu đối có nhân duyên 

từ các chùa trong tỉnh, ngoại tỉnh và một số chùa ở nước 

ngoài nhờ làm để trang trí. có câu còn ghi chú rõ, có câu tôi 

không còn nhớ làm cho chùa nào, ở đâu. Kính xin chư Tôn 

đức cùng quí chùa hoan hỉ. 

          Nhân đây tôi chân thành cảm ơn thi hữu Doãn Lê đã 

đọc bản thảo và góp phần trong việc hiệu đính. Xin ghi 

nhận và hồi hướng công đức của thầy Thông Chơn và thầy 

Thông Viên cùng với các đệ tử của quí thầy đã ủng hộ tịnh 

tài cho việc in ấn tác phẩm thơ Mưa Hè và tập Thiền Lâm 

Ứng Đối hợp tuyển này. 

          Kính xin chư Tôn đức cùng quí độc giả hoan hỉ cho 

những sơ sót trên mọi phương diện của tác phẩm.  

  

                                Ph§p Bͩo Tχ, Mͧnh thu QuĨ Tω (2013) 

                                       Kim T©m Th²ch Hͧnh NiΜm 
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“ Mây ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh 

Mai cốt cách, tuyết tinh thần... 

Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai “ 
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TỰ TỰ 
 

 Ngã ái mộ đối cú thượng tự thiếu niên chi. Tại vãng học 

hiệu thời, thản hoặc độc đáo Nguyễn Du thi hào tiên sinh chi 

Kiều truyện hữu chư cú: 

 “Mây ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh 

 Mai cốt cách , tuyết tinh thần... 

 Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai “ 

Hoặc trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi chi đối cú : 

     Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan 

     Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối “ 

Ngã thậm tán ngưỡng cổ nhân ứng đối chi tài. Tự thử ngã hữu 

chú tâm ư đối cú. Mỗi hoặc hành chí nhân gia, hoặc đình tự, 

miếu vũ hữu đối cú, ngã thường chiêm độc, nhược thị hảo cú, 

ngã triếp thủ dĩ ký chi, học chi. Lương cửu tức am tường kỳ âm 

vận, bình trắc chi luật cập tác cú chi kỹ thuật, ngã khởi tập tác 

chi. Ngã thái tảo sáng tác chi đối cú hiện kim thượng tồn ký ức 

thị như hạ sổ cú : 

 Cẩm sắc tường vân liêu nhiễu kim thân chương diệu 

tướng 

 Hà lung sư toạ nguy nga ngọc điện hiển oai quang 

Dữ: 

Phước thọ mãn đường bổn thị trì nhân ư tâm lý 

 Kim thư di tử bất như tích đức tại minh trung 

Tự thử dĩ lai ư kim kinh lịch thập dư tải ngoại, hữu cơ duyên, 

hoàn cảnh, hoặc nhân tự viện kiến thiết, trùng tu, nhu cầu đối 

cú, thỉnh ngã đại tác, ngã miễn chí tác chi, hữu ký lưu, hữu di 

thất. Cận lai ngã thường dữ Tịnh Chơn Đỗ Xuân Nghinh cư sĩ - 

thị Hội An Nho gia chi nhất, tinh tường, ái nhạo đối cú - vãng 

lai đàm luận. Nhân cư sĩ khuyến khích, ngã sưu tập cựu sở tác 

chi đối cú tổng hữu bát thập dư cú, tập thành thử tiểu thư, thỉnh 

ích ư Cư sĩ, hữu thán ngôn, tịnh đề nghị hiệu chi viết “ THIỀN 

LÂM ỨNG ĐỐI “. Tại thử, ngã chân thành đa tạ Tịnh chơn cư 
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sĩ chi sở khuyến khích, hỗ trợ, cập gia tâm độc quá thảo bản 

dữ hoan hỷ đề giới thiệu chi từ. 

 Ngoại giả, thử thư sở thành phi tuần tự thời gian trước 

tác, phi chủ đề chi sở tập thành, thật phi hoàn hảo chi thư, 

nhược hạnh chí thức giả thủ trung, toàn mông khoan thứ chư sở 

bất như ý sự. Nguyện cầu chư gia vô lượng an lạc, vô lượng cát 

tường. Nhược nhận đắc hảo ý kiến thật vi tác giả chi đại hạnh 

giả dã. 

          Hội An, Nhâm Thân niên, Trung nguyên tiết tiền 

        Kim Tâm Thích Hạnh Niệm kính đề 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 
Tôi ái mộ câu đối từ thuở thiếu thời. Khi còn là học sinh, 

mỗi lần đọc đến những câu:  

ñ Mây ghen thua thͽm, liΚu hγn k®m xanh,  

 Mai cΧt c§ch, tuyΔt tinh thͭn... 

Sͽc Ľ¨nh Ľ¸i mίt, t¨i Ľ¨nh hoͧ haiò  

 của thi hào Nguyễn Du trong truyện Kiều, hay những câu 

đối: 

    Qu§ quan tr³, quan quan bΔ, nguyΜn qu§ kh§ch qu§ quan 

    Xuͫt ĽΧi dΠ, ĽΧi ĽΧi nan, thΞnh ti°n sinh ti°n ĽΧi ò... 

 

của trạng nguyên Mạc đỉnh Chi, tôi rất thán phục tài ứng 

đối của người xưa. Từ đó, tôi thường chú ý đến câu đối, 

mỗi khi đi đến đâu hoặc tư gia, hoặc đình chùa, miếu vũ ... 

hễ có câu đối là tôi chăm chú đọc, gặp những câu hay, tôi 

liền chép để nghiền ngẫm và học thuộc. Lần lần tôi hiểu 

được âm vận, bằng trắc, ... những kỹ thuật của câu đối và 

tập làm. Những câu đối được làm sớm nhất mà đến nay tôi 

còn nhớ là những câu được làm khi tôi còn là trụ trì chùa 

Cẩm Hà như: 

Cͯm sͽc t̯γng v©n li°u nhiΚu kim th©n ch̯̭ng diΜu 

t̯αng 

Hà lung s̯ toͧ nguy nga ngΣc ĽiΜn hiΘn oai quang 

Hay câu: 

     Ph̯αc thΣ m«n Ľ̯γng bΫn thΠ tr³ nh©n ̯ t©m lĨ 

     Kim th̯ di tσ bͫt nh̯ t²ch Ľοc tͧi minh trung 

Từ đấy cho đến nay đã trên mười mấy năm, gặp cơ duyên, 

hoàn cảnh hoặc các chùa xây dựng, trùng tu cần câu đối 

đến nhờ và tôi đã cố gắng đặt giúp, có câu tôi nhớ, ghi lại, 
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có câu tôi đã quên mất. Gần đây tôi thường trao đổi về 

đối với cư sĩ Tịnh Chơn Đỗ Xuân Nghinh, là một nhà Nho 

cũng rất có sở trường về thi đối. Được cư sĩ khuyến khích, 

tôi tìm ghi lại những câu đã làm và tập hợp được hơn 80 

câu mà thành tập đối nhỏ này, tôi đưa cho cư sĩ xem để góp 

ý, sửa chữa. Cư sĩ xem xong, có lời tán thán và đề nghị đặt 

tên là THIỀN LÂM ỨNG ĐỐI. Đó là cơ duyên tập đối nhỏ 

này thành tựu. Nơi đây tôi xin chân thành cảm ơn Cư sĩ 

Tịnh Chơn về những khuyến khích, giúp đỡ, đọc lại bản 

thảo trước khi tập đối này được ấn hành và đã hoan hỷ viết 

lời giới thiệu.  

 Cũng cần nói thêm là những câu đối này được ghi lại 

không theo thứ tự thời gian, không phân loại theo chủ đề,  

dĩ nhiên là tác phẩm chưa được hoàn chỉnh, vì thế nếu may 

mắn nó được đến tay các bậc thức giả, có gì sơ sót, ngưỡng 

mong chư vị niệm tình tha thứ. Xin chân thành cầu chúc tất 

cả vô lượng an lạc và xin được đón nhận những ý kiến xây 

dựng để tập đối nầy được hoàn mỹ hơn. 

      Hίi An, tr̯αc tiΔt Trung nguy°n nŁm Nh©m Th©n - 2004 

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm 
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THIỀN LÂM ỨNG ĐỐI TỰ  
 

 Việt nam ngã quốc chi văn hiến hữu tứ thiên dư niên 

lịch sử, Hán học dĩ xâm nhập ư dân tộc chi tiềm thức tâm 

hồn. Vị thử phong cách ứng xử ngôn ngữ tập quán thường 

nhật diệc hữu phát xuất ư Nho học giả, phi đạo giáo Hán 

học nhi dỉ hỹ. Tất thị ư di truyền văn học chi tâm linh, phát 

xuất ư tiềm thức cá nhân nhi đạt kỳ thiện tâm mỹ cảm, cụ 

thể như chư văn chương thi đối hữu đa phần mỹ ý thâm từ. 

Cổ nhân tác thi từ phú đối yếu dụng tiềm thức chi tâm linh 

nhi cảm hoá mê nhân chi lạc tích, ư hỷ lạc ái ố chi trung nhi 

tầm  chân lý dĩ giải thoát, ư kỳ trung hữu nhất thể thậm lý 

thú ư học tập giả, vị  chi đối pháp dã. Sở vị đối pháp giả thị 

văn học thể loại chi nhất, tuỳ kỳ cảnh ngộ, cư xử, sinh hoạt, 

kinh doanh các biệt, hàm kỳ ý nhi lập thành từ, đệ nhất cú 

viết xuất đối, đệ nhị cú viết phúc đối, bất luận trường đoản, 

đặc biệt chú trọng ư niêm luật, bình trắc phân minh, ý từ 

tao nhã, y như Đường thi chi thể loại nhi bất câu ư vận. Cổ 

nhân dụng đối dĩ giao tiếp thân hữu chi sơ giao, viết xuất 

mục chi lễ. Mỗi hành kỳ đối pháp tắc dụng đồng thanh 

tương ứng, đồng khí tương cầu, tri âm thuyết dữ tri âm 

thính, vi phong lưu, tao nhã chi nhân giả dã.  

 Hiện tại chư đình từ, phật tự, miếu vũ chi trung 

nhưng tồn đa đối cú, hoành phi, bất đản đắc bảo tồn dân 

tộc chi bản sắc văn hoá, diệc tăng quang cảnh chi trang 

nghiêm. Ngô nhân khả ưng gia tâm bảo trọng dã. 
 Tư nhân Phật đản nhị thiên ngũ bách tứ thập bát 

niên, ngu nhân hạnh đắc thiện duyên, sư trưởng Thượng toạ 

Thích Hạnh Niệm tứ tặng đối liễn nhất tập, hữu bát thập dư 

cú, thị Sư chi sở tác, đa niên tích tập nhi thành. Dư mỗi mỗi 

độc tất, thuỷ chung chiêm nghiệm, thậm vi khoái cảm hỷ. 
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Thiết nghĩ, kim thiên Nho học dĩ suy tàn dĩ nhượng tân 

văn chi phát triển, tinh hoa cổ học dĩ tiệm tiệm mai một, vô 

phương cứu vãn, phục hồi, nhi Sư bất ngại sự nan, xuất ư 

tâm niệm dữ tình cảm, chuyên tâm ư đối pháp dụng chi dĩ 

khuyến đạo, khuyến nhân, cải ác tùng thiện, minh tâm tu 

học. Sư chi đối cú đa dĩ Phật thuyết chi từ bi, hỷ xả đẳng 

pháp nhi hoằng dương dĩ thuỳ lai thế, các biệt ư thông 

thường thế gian chi đối, yếu đắc biểu dương tôn trọng. Do 

thị thiểm nhân bất từ bỉ lậu thô thiển sổ ngôn dĩ vi tự đề. 

Hạnh mông chư tôn thiện tri thức đồng gia tán trợ chi, phát 

huy  chi. 

Nam mô A Di Đà Phật 

      Hội An, Tịnh Chân cư sĩ Đỗ Xuân Nghinh cẩn chí 
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TỰA ĐỀ THIỀN LÂM ỨNG ĐỐI 

 

 Nước Việt Nam ta có lịch sử bốn ngàn năm Văn 

hiến, Hán học đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm hồn của con 

người. Do vậy, từ lời ăn tiếng nói, đến phong cách ứng 

xử, tập quán hằng ngày cũng có lẫn lộn về Nho học, chứ 

không riêng gì các nhà đạo giáo Hán học mới có. Đó là 

một di truyền văn học tâm linh tự nhiên có trong tiềm 

thức con người rồi phát ra thành ý nghĩ cao đẹp, uyên 

bác, cụ thể như trong các bài thơ, phú, đối, liễn v.v... 
       Người xưa sáng tác thơ, phú, đối, liễn....để nói 

lên những cảm xúc của mình, với dụng ý cảm hoá những 

sai lầm của người đời, ở trong những vui buồn, sướng khổ 

mà tìm lấy chân lý giải thoát, trong đó có một thể rất lý thú 

trong việc học tập, đó là câu đối. Câu đối được xem là một 

thể loại văn học, tuỳ theo từng hoàn cảnh, nơi chốn, cách 

sinh hoạt khác nhau mà phát huy, rất đa dạng. Câu đối có 

hai vế: vế thứ nhất gọi là xuất đối, vế thứ hai gọi là phúc 

đối, cách đặt câu phải giữ đúng niêm luật, bằng trắc rõ 

ràng, ý từ tao nhã như thơ Đường, nhưng có khác ở chỗ 

không bắt buộc phải thành vần, thành bài, mà chỉ tuỳ theo ý 

nghĩ của mỗi người, nhiều hay ít chữ bao nhiêu cũng được. 

Vậy nên các bậc tri thức xưa đã dùng lối chơi đối để làm lễ 

ra mắt khi giao tiếp với nhau, kẻ xuất người đối hay tự xuất 

tự đối. Đó là cách chơi phong lưu, tao nhã và uyên bác vậy. 

Khi xuất đối với nhau thường là : “ đồng thanh tương ứng, 

đồng khí tương cầu, tri âm thuyết dữ tri âm thính “ vậy. 

 Hiện tại trong các đình miếu, nhà thờ, chùa ... vẫn 

còn nhiều đối liễn, hoành phi... chẳng những đã bảo trì 

được bản sắc văn hoá dân tộc mà còn tăng thêm vẻ trang 
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nghiêm cho khung cảnh của nơi đó, chúng ta nên cố 

gắng bảo trì. 

 Nhân Phật Đản Phật lịch 2548 này, tôi hân hạnh 

được Thượng toạ Thích Hạnh Niệm tặng cho tập  câu đối 

do Thượng toạ sáng tác và kết tập từ nhiều năm nay, cả 

thảy hơn 80 câu lấy tên là “Thiền Lâm Ứng Đối”. Sau khi 

đọc hết các câu đối của thầy, tôi cảm thấy thật vô cùng sảng 

khoái, vì rằng nay đang lúc Nho học đã suy tàn để nhường 

chỗ cho tân học phát triển, tinh hoa cổ học đã dần dần mai 

một khó bề cứu vãn; thế mà thầy Hạnh Niệm không quản 

ngại khó khăn, xuất phát từ tâm niệm và tình cảm, chuyên 

tâm nơi câu đối, sáng tác đối để hoằng đạo và khuyến 

người học đạo cải ác làm lành, minh tâm tu học. Những câu 

đối của thầy khác với những câu đối thông thường của thế 

gian ở chỗ nó phần nhiều chuyên tải  giáo lý từ bi, hỷ xả 

...và các pháp mà đức Phật đã giảng dạy để lại cho người 

sau rất đáng được biểu dương, tôn trọng. Vì thế tôi không 

ngần ngại chỗ hiểu biết, thấy nghe nông cạn, thô thiển viết 

đôi lời giới thiệu. Rất mong chư tôn thiện tri thức cùng 

hoan hỷ tán trợ và phát huy . 

 Nam mô A Di Đà Phật 

Hội An, Tịnh Chơn cư sĩ Đỗ Xuân Nghinh kính đề 
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Pháp Như lai tuyên thuyết tự ứng bệnh dữ dược, duy 

cầu liệu dã, thật vô cao hạ 

Bảo tự tính phát sinh, như luyện khoáng thành kim, chỉ 

khử tạp chi, chung bất giảm gia. 
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Pháp Như Lai giảng nói như tùy bệnh cho thuốc, cốt trừ tật 

bệnh, thật không cao thấp. 

Bảo tự tánh phát sinh tợ luyện quặng thành vàng, chỉ bỏ 

chất tạp, toàn chẳng bớt thêm. 



 25 

 

 

 

 

 

-              

        

-              

       
 

 
Pháp âm vị xướng, thất bộ liên hành, thượng hạ độc tôn 

toàn chương chân thể 

Bảo tạng dĩ tuyên, tam thừa thánh giáo, đốn viên quyền 

thật tổng hiển chánh nhân. 

 



 26 

 

Pháp âm chưa nói, bảy bước hoa sen, “thượng hạ độc tôn” 

đã rõ bày chân thể 

Bảo tạng tuyên bày, ba xe thánh giáo, “đốn viên quyền 

thiệt” đều hiển phát chánh nhân 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-              

   

-              

   
 
Pháp thể ly ngôn, nhân ngôn hội chỉ tri quy lộ 

Bảo hoa phi tướng, tùng tướng đạt tâm thức giác nguyên 



 28 

 

 

Pháp thể lìa lời, nhờ lời rõ chỉ biết đường về 

Bảo hoa không tướng, nương tướng được tâm thấu nguồn 

giác 
( ChΞ: T¹n chΞ ) 



 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-              

   

-             

 
  
Pháp tự tây lai, vô ngã vô nhân chân thật tướng 



 30 

Bảo tùng tâm đắc, phi không phi hữu chánh trung 

dung 

 

 

 

Pháp từ Tây sang, không ngã không nhơn chân thiệt tướng 

Bảo do tâm được, chẳng không chẳng có chánh trung dung 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-              

   

-              

  
 



 32 

Quảng diễn chân thừa tiếp dẫn quần cơ đăng giác địa 

Nam hoằng diệu nghĩa trùng hưng chánh giáo ngộ chân nguyên 

 

 

Quảng giảng chơn thừa tiếp dẫn chúng cơ lên đất giác 

Nam truyền diệu nghĩa trùng hưng chánh giáo tỏ nguồn chơn 
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-              

   



 34 

-              

   
 
Phật xuất Tây phương bát nhã từ hàng khai giác lộ 

Pháp quy Nam độ truyền đăng tục diễm tế quần cơ 

 

 

 

Phật hiện phương Tây, thuyền từ bát nhã mở đường giác 

Pháp về cõi Nam, truyền đăng tục diễm cứu muôn loài 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-              

   

-               

   
 
Tổ tổ truyền truyền kế tục thiền đăng tâm tức phật 



 36 

Sư sư thụ thụ phù trì nhãn tạng phật tức tâm 

 

 

 

Tổ tổ trao truyền tiếp nối đèn thiền tâm tức Phật 

Sư sư kế tục phù trì chánh pháp Phật tức tâm 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-              

   

-             

 
 
Quảng Nam triệu khải, Minh Thiệt Toàn Chương quang tổ ấn 

Pháp Bảo thừa truyền, Trí Hành Thông giác chấn tôn phong 



 38 

 

 

Phát khởi tại Quảng Nam, các ngài Minh Thiệt Toàn 

Chương đã làm sáng rực tâm ấn chư tổ 

Thừa truyền nơi Pháp Bảo, Chư vị Trí Hành Thông Giác 

nay đang kế tục đạo phong tôn môn 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-              

   

-              

   

 
Pháp thuỷ Tào Khê phái tả nguyên lưu trừng trạm 

trạm 



 40 

Bảo châu Phạm Võng tương giao quang lượng ánh 

trùng trùng 
 

 

Pháp thuỷ Tào Khê chảy rộng nguồn dòng trong leo lẻo 

Bảo châu Phạm Võng giao nhau ánh sáng chiếu trùng trùng 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-              

      

-              

    
 
Pháp luân thường chuyển, hải chúng cần tu, hương linh 

liên đài thác hoá 

Bảo cự quang huy, ngoại tà tiềm tích, đàn tín phước huệ 

tăng long 

 

 

Xe pháp thường xoay, hải chúng siêng tu, hương linh  

( nhờ phước) toà sen thác hoá 



 42 

Đuốc báu sáng rỡ, ngoại tà ẩn dấu, đàn tín (ân triêm) 

phước huệ  thêm nhiều. 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-                

-                
 
Hộ tứ chúng xương long, thiền lâm vĩnh mậu 

Pháp tam châu hưng thạnh, đàn tín ân triêm 

 

 

 

Hộ bốn chúng xương long, rừng thiền tươi tốt 



 44 

Pháp ba châu hưng thạnh, đàn tín nhuần ân 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-               

  



 45 

-               

 
 

Đại phương tiện giáo hoá bồ tát thị Diện Nhiên 

Sĩ tế cô hành từ quần sanh siêu thập địa 

 

 

 

Đại phương tiện giáo hoá, Bồ tát hiện Diện Nhiên 

Sĩ lòng lành cứu giúp, muôn loài lên thập địa 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-               

       

-               

       
 

Như thật liễu tri tam giới duy tâm, phát chí quy nguyên 

thành chánh giác. 

Khương an hành bố lục thời nhất niệm, chuyên tâm phản 

bổn ngộ thiền cơ. 

 

 

Như thiệt rõ biết ba cõi duy tâm, phát chí về nguồn thành 

chánh giác 



 47 

Khương an hành trì sáu thời nhứt niệm, chuyên tâm phản 

bổn ngộ cơ thiền 
( Làm tặng TT. Như Khương chùa Phổ Quang, Phước Tường) 
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-               

   

-               

   



 49 

 
Tân mỹ tai, Phật đạo hoằng khai, dân an vật phụ 

Thành chí hỹ, pháp luân chuyển hoá, vũ thuận phong hoà. 

 

 

Mới đẹp thay, Phật đạo mở bày, dân an cảnh tốt 

Thành tột vậy, xe pháp xoay chuyển, mưa thuận gió hoà.



 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-               

   

-               

   
 

Phổ biến thập phương thị hiện kim thân thành chánh giác 



 51 

Quang châu sa giới hoằng khai bát nhã chứng chân như 

 

 

Cùng khắp mười phương, thị hiện kim thân thành chánh 

giác 

Sáng soi muôn cõi, rộng truyền bát nhã chứng chân như 
( Làm giúp SP đi khánh thành chùa Phổ Quang, tây Úc ) 
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-             

-             

 

Phổ môn thị hiện phiếm từ châu ư nghiệp hải 

Quang tịch song chương bạt chúng khổ tại mê luân 

 

 

 

Phổ môn thị hiện, chèo thuyền từ nơi biển nghiệp 



 53 

Quang tịch đồng sáng, dứt các khổ tại sông mê 
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-              

  

-              

  
 



 55 

Phước chỉ nhân căn, triêu mộ triều âm khai giác lộ 

An cư lạc nghiệp, thần hôn bối diệp cảnh mê nhân 

 

 

phước móng gốc nhân, sớm tối sóng triều khai lối giác 

An cư lạc nghiệp, mai chiều kinh kệ dạy người mê 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-           

  

-           

   
 

Phật giả vô biệt nhân, tham đẳng quyên trừ thành 

chánh giác 



 57 

Giáo chi phi ngoại pháp, bi tâm tế độ thuyết chân 

thuyên 

 

 

Phật đó chẳng ai xa, tham sân...dứt hết thành chánh giác 

Giáo kia không pháp khác, lòng từ cứu vớt nói chơn thuyên 
(Hai câu này l¨m cho ch½a Ph̯αc An, Cͯm An) 
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-               

     
 

Viên dung tam đế, tức lý tức sự, sự lý diệc viên dung 

Minh triệt nhị không, thị chân thị giả, giả chân giai minh triệt 

 

 

Viên dung ba đế, tức lý tức sự, lý sự thảy viên dung 

Minh triệt hai không, là giả là chơn, giả chơn đều minh triệt 
* Viên dung: tròn đầy vô ngại 



 59 
* Minh triệt: thấu rõ 

( L¨m cho ch½a Vi°n Minh tͧi QuΔ Lίc, QuΔ S̭n ) 
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-              

 -             

 
Vị pháp danh lưu quang Phật sử 

Thiêu thân tính lãng diệu Nam thiên 
 

 
Vị pháp tên lưu ngời sử Phật 

Thiêu Thân tính sáng rạng trời Nam 



 61 
( Làm cho mộ Cô ...................chôn tại chùa Phước Lâm) 
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-         

-         
 

Lộc uyển tối sơ tuyên tứ đế 

Nhân gian tự thử hữu tam tôn 
 

 

Lộc uyển trước tiên chuyển Tứ đế 

Nhân gian từ đó có Tam tôn 



 63 

*Tam tôn: ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng 
(L¨m cho v̯γn Lίc UyΘn ch½a Vͧn ņοc, Hίi An) 
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-               

-               

 

Bảo cự quang huy, quần tà tán đảm 

Đàm hoa hương bá, ma ngoại hàn tâm 

 

 
Đuốc báu sáng soi, quần tà vở mật 

Hoa Đàm hương toả, ma ngoại lạnh lòng 



 65 

(L¨m gi¼p thͭy ņΩng NguyΜn Ľi kh§nh th¨nh ch½a Bσu ņ¨m, 
Tp HCM) 
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-            

   

-            

   
Bửu cảnh cao huyền, phổ chiếu thập phương, 

quần sanh quy chánh đạo 

Đàm hương quảng bá, huân triêm cửu hữu, 

chúng khổ mộc từ ân 
 

 

Gương báu treo cao, chiếu khắp mười phương, quần sanh 

về chánh đạo 



 67 

Đàm hương toả ngát, thấm nhuần chín cõi, chúng khổ 

gội ân lành 
(L¨m ĽΘ c§c huynh ĽΜ chung Ľi kh§nh th¨nh ch½a Bσu ņ¨m cνa ni s̯ 

HuΜ An tͧi Tp HCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

-               

   

-               

   
 

Vạn duyên đốn tức, bát nhã hoa khai tâm tức phật 

Đức nguyên long thạnh, bồ đề quả mãn phật tức tâm 

 

 

Muôn duyên dứt hết, hoa bát nhã nở tâm là Phật 

Nguồn đức tràn đầy, quả bồ đề mãn Phật là tâm 
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-            

-            
 

Vạn dân khang thái giai mông Tam bảo Hồng ân 

Đức thánh phổ huy cọng giáng tứ thời giai tiết 

 

 

Muôn dân khang thái đều nhờ Hồng ân Tam bảo  

Đức thánh soi cùng nên khiến tiết đẹp bốn mùa 



 70 
(Hai c©u tr°n l¨m cho ch½a Vͧn ņοc, Hίi An)  
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-              

  

-               

  

 

Bảo châu nhưng tại ưng tu miễn chí niêm lai 



 72 

Thắng dược đằng phương chỉ khẳng quyết 

tâm phục liệu 
 

 

Bảo châu vẫn đó, hãy nên gắng chí lấy dùng 

Thuốc hay thơm lức, chỉ còn quyết uống tức lành



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-               

   

-               

   

 



 74 

Thập niệm vãng sinh bất lịch tăng kỳ đăng Phật quốc 

Nhất tâm bất loạn vô lao đàn chỉ đáo Tây phương 

 

 

Mười niệm vãng sinh, chẳng trải tăng kỳ về nước Phật 

Nhất tâm không loạn, không lao đàn chỉ đến Tây phương 
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-         

-         
 

An nhiên tự tại tam giới ngoại 

Lạc bộ nhàn du lục đạo trung 

 

 

An nhiên tự tại ngoài ba cõi 



 76 

Vui bước dạo chơi giữa sáu đường 
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-               

   

-               

   

 



 78 

An như tự tánh, bi nguyện bi tâm tương khế đắc 

Lạc chủng thiện căn, từ nhân từ trí cảm ứng thành 

 

 

An như tự tánh, chứng thành do bi nguyện bi tâm cùng khế hợp 

Lạc chủng căn lành, cảm ứng bởi từ nhân từ trí mới phát tâm 



 79 

 

 

 

 

 

 

-               

     

-               

     

 
An dưỡng đạo sư, thọ quang tướng hảo, thập 

phương vô dữ đẳng 

Lạc bang tịnh cảnh, lâu các điểu trì, tam giới 

mạc năng luân 
 

 

An dưỡng đạo sư, thọ quang tướng hảo, mười phương 

không sánh kịp 

Lạc bang tịnh cảnh, lầu gác chim ao, ba cõi chẳng đâu 

bằng 
*Thọ: thọ mạng 



 80 
  Quang: hào quang, tượng trưng cho trí tuệ 

  Tướng : tướng tốt 

  Hảo     : tuỳ hình hảo 
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-              

   

-              

   

 

An dưỡng quốc trung chúng hiền tập hội tu nguyện vãng 

Lạc bang trì lý cửu phẩm vô sanh thả chí cầu 



 82 

 

 

Trong cõi nước An dưỡng, chư hiền nhóm họp, nên 

nguyện sanh qua đó 

Tại ao sen Lạc bang, chín phẩm vô sanh, hãy cầu đến 

nơi nầy 
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-               

     

-           

    
 

An ban điều tức nhập tổng trì, trần thế phù hư mạc 

trước 

Lạc bộ nhàn thân du tịnh cảnh, Ta Bà uế ác vật 

đam 

 
 



 84 

An ban điều tức vào tổng trì, trần thế ảo hư thôi đắm 

trước 

Nhẹ bước nhàn thân chơi cảnh tịnh, Ta bà uế ác chớ đam mê 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-              

-              

 

Hành vô niệm không tâm tức Phật 

Thị pháp thiện đới nghiệp vãng sanh 

 

 
Thực hành vô niệm, không tâm tức Phật 



 85 

Pháp này rất hay, đới nghiệp vãng sanh 

 
* Hͧnh NiΜm l¨ ph§p tχ 

  ThΠ ThiΜn l¨ ph§p danh cνa t§c giͩ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-              

      



 86 

-              

      
 

Hoà hữu pháp, xuất nhập bỉnh quy, tiện thị tôn môn pháp 

khí 

Quang bất thiên, nội ngoại đỗng nhiên, thật do định huệ 

công huân 

 

 

Hoà như pháp, ra vào hợp với thanh quy đó là pháp khí của 

Tôn môn 

Trí không lệch, trong ngoài thảy đều sáng rỡ chính bởi 

công huân của định huệ 
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-           

  

-           

  

 



 88 

Triêu mộ kinh công hồi hướng chúng sinh thành phật đạo 

Thần hôn lễ tụng nguyện cầu vong giả vãng Tây phương 

 

 

Kinh công mai sớm, hồi hướng chúng sanh thành Phật đạo 

Lễ tụng chiều hôm, nguyện cầu người chết vãng Tây phương 
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-            

   

-             

   
 

Viên minh nhị đế, ứng hoá tuỳ duyên khứ lai vô quái ngại 

Mãn túc tam thân, cư trần lạc đạo doanh hư mạc nại hà 

 

 

Tròn sáng hai đế, ứng hoá tuỳ duyên đến đi không quái 

ngại 

Đầy đủ ba thân, cư trần lạc đạo đầy vơi chẳng quản gì 



 90 
(L¨m tΊng thͭy Ch§nh HuΜ thγ HT. Th²ch Viên Mãn, chùa 

KȢ Vi°n, Tam KȢ) 
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-               

  

-               

  

 



 92 

Nhập đạo tu tri môn, không môn như hà nhập 

Quy nguyên yếu hội chỉ, hữu chỉ tắc khả quy 

 

 

Vào đạo phải biết cửa, cửa không làm sao vào 

Về nguồn cần hội chỉ, được chỉ có thể về 
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-           

   

-           

   

 



 94 
Xuất thời phòng hộ chư căn, vật linh vọng trần đầu trước 

Nhập tắc tảo trừ cấu uế, dẫn quy vô sở trụ tâm 

 

 

Khi ra thì phòng giữ các căn chớ để chạy theo trần cảnh 

Khi vào thì tẩy trừ cấu nhiễm dẫn về không chỗ trụ tâm 
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-           

   

-           

   

 



 96 

Bình tâm ba, định tâm tặc, thỉ kiến tâm tâm tức Phật 

An cảnh vọng, thâu cảnh tà, lập tri cảnh cảnh giai như 

 

 

Bình sóng tâm, định giặc tâm, mới thấy tâm tâm là Phật 

An vọng cảnh, thâu tà cảnh, liền hay cảnh cảnh đều như



 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-           

    

-           

    
Bảo cự cao dương, tịch quang phổ chiếu, chúng sanh 

mông từ hoá 

Châu kinh khai diễn, chánh lý xương minh, vạn loại 

thoát hôn cù 

 

Đuốc báu nêu cao, tịch quang chiếu khắp, chúng sanh nhờ 

từ hoá 

Kinh ngọc mở giảng, chánh lý tỏ bày, muôn loại thoát 

đường mê 



 98 

(L¨m cho tΠnh thͫt thͭy Ph̯αc Ch©u, ThŁng B³nh)  
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-         

-         

 

Bảo tùng tha đắc phi chân bảo 

Châu tự tâm sinh vô giá châu 

 

 
Bảo từ ngoài được phi chân bảo (chẳng phải của 

báu chân thật) 

Châu của tự tâm vô giá châu (mới là vật quý vô giá) 
(TΊng Ni s̯ Th²ch nυ Giͩi ThiΜn, ch½a Bͩo Ch©u, Hίi An)
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-          

    

-        

    

 

Pháp môn phương tiện quyền hữu tam, duy hữu nhất 

thừa linh giải thoát 

Bảo tạng chân thừa thiệt vô lượng, dụ thiết tam 

 xa sử xuất ly 

 

 

Pháp môn phương tiện quyền có ba, duy có nhất thừa được 

giải thoát 
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Bảo tạng chân thừa thiệt vô lượng, dụ thiết ba xe khiến 

xuất ly 
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-             

  

-             

 
Dưỡng dục ân thâm như hải chi mạc trắc 

Sinh thành đức trọng tự sơn giả nan lương 
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Dưỡng dục ân sâu như biển kia khó sánh 

Sinh thành đức trọng tợ núi nọ khôn lường 



 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-             

  

-              
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Loan phụng duyên không, hàm đạm tân toan giai 

lịch tận 

Nhân gian bất nhiễm, cam điềm khổ lạc tổng năng tri 

 

 

Loan phụng không màng, mặn nhạt chua cay đều nếm đủ 

Nhân gian chẳng nhiễm, ngọt bùi sướng khổ thảy quen mùi 
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-               

   

-              

   

 

Quảng địa cố hương, tôn tổ ân thuỳ hưng vạn đại 

Thần kinh lập nghiệp, nhi tôn bồi tục kế thiên thu 
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Đất Quảng quê xưa, tôn tổ lưu ân muôn đời xán lạn 

Thần kinh lập nghiệp, cháu con kế thế ngàn thuở 

vinh hoa 
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-           

  

-           

  
 

 

Chúc Việt Nam quốc tộ phong nhiêu, phong điều 

vũ thuận 

Thánh minh đức pháp luân thường chuyển, vật 

phụ dân an 
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Chúc Việt Nam vận nước giàu mạnh, mưa hòa gió 

thuận  

Thánh minh đức xe pháp thường xoay, nhân an vật 

thạnh 
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-            

       

-             

       
 

Khai pháp thuỷ chi nguyên, tam bách niên dư, 

dịch diệp tương thừa quang cổ lộ 

Tổ tâm đăng chi ấn, thập tam đại ngoại, sư tư 

thụ thụ chấn tôn phong 

 

Nước pháp khai mở nguồn, ba trăm năm lẻ, sau 

trước kế thừa đường xưa sáng rỡ 
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Tâm đăng sư tổ ấn, mười ba đời dư, thầy trò 

truyền thọ tôn đạo huy hoàng. 
(L¨m nh©n dΠp huĨ kω TΫ khai s̭n T¹n m¹n 7/ 11/ Mͻu 

Dͭn - 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 112 

-              

-              

 

Tổ tổ tương thừa hưng vạn đại 

Sư sư thụ thụ kế thiên thu 

 

Tổ tổ tiếp nối hưng muôn thuở 

Thầy thầy tương truyền kế ngàn năm 
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-              

   

-              
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Bát quan quan bế chư ác đạo, dẫn quy giác 

lộ. 

Trai giới giới dưỡng chúng thiện căn, thú 

hướng bồ đề. 

 

 

Bát quan đóng lại các đường ác, dẫn về nẻo giác 

Trai giới nuôi lớn những căn lành, hướng đến bồ đề 
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-           

  

               

  

-           
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Hưng khởi bi tâm giáng thần tế chúng, thị hiện bát 

tướng công viên, nhiên Phật tánh tùng lai vô thành hoại 

Quang hàm pháp giới quyền trí độ sanh, xiển khai tam 

thừa thánh giáo, kỳ chân như khoáng kiếp bất diệt sinh 
 

 

Hưng khởi lòng từ giáng thần cứu chúng, thị hiện tám 

tướng thành đạo mà Phật tính xưa nay không thành hoại 

Quang trùm pháp giới quyền trí độ sinh, khai mở ba thừa 

thánh giáo nhưng chân như muôn kiếp chẳng diệt sinh 

(L¨m tΊng ch½a H̯ng Quang cνa TT. ThiΜn Th¨nh, Tam 

Xuân, Núi Thành) 
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-                    

    



 118 

-                     

      

 

Hạnh mãn công viên hiển thị cố hương tiền tuế nguyệt 

Niệm vong tâm tuyệt y nhiên bổn địa cựu phong quang 

 

 

Hạnh mãn công viên bày rõ quê mình năm tháng trước  

Niệm tiêu tâm dứt rõ ràng đất cũ gió trăng xưa 
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-                

   

-                

   
 

Tam ngoạt an cư, niệm niệm hồi quang vô linh phóng dật 

Cửu tuần kiết hạ, tâm tâm phản bổn vật sử bôn khanh 
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Ba tháng an cư, niệm niệm hồi quang chớ cho phóng túng 

Chín tuần kiết hạ, tâm tâm phản bổn đừng để sa hầm 

(L¨m nh©n m½a an c̯ tͧi ch½a Ph§p Bͩo nŁm T©n Tω - 

2001) 
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-          

  

-          

  
 



 122 

Trai pháp cung bài, hoa quả hương đăng 

trưng hảo ý 

Đàn tràng kính thi t, lễ chiêm tán tụng biểu  

vi thành 

 

 
Trai pháp cung bày, hoa quả hương đèn nêu lên ý tốt 

Đàn tràng kính thiết, lễ chiêm tán tụng bày tỏ lòng thành 
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-            

  

-           
 

Bạt khước nghiệp căn kỳ nguyện thân linh 

siêu lạc quốc 

Độ tiêu ác chướng ngưỡng kỳ tổ nãi thắng liên 

hoa 
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Bạt dứt nghiệp căn, kỳ nguyện thân linh siêu lạc quốc 

Độ tiêu ác chướng, ngưỡng mong tiên tổ toạ liên đài 
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-             

           

-            

           
 

Minh tịnh tỳ ni, thiện quyết phạm trì, tam học thứ đệ 

sinh, bất phụ xuất gia chi chí hỹ 

Giác tường luật tạng, biện thông khai giá, nhất tâm 

tương dữ khế, khả tư thành đạo chi căn yên 

 

 

Minh tịnh tỳ ni, khéo xử đoán phạm trì, ba học thứ lớp 

sinh, không phụ chí khí của người xuất gia 

Giác suốt luật tạng, hay biện rành khai giá, nhất tâm cùng  

ứng hợp, giúp thêm tư lương cho sự thành đạo 
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(L¨m cho ņͧi giαi Ľ¨n Minh Gi§c do BTS/PG/QN tΫ 

chοc nŁm 2000) 
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-               

   

-               

   
 

Cẩm sắc tường vân liêu nhiễu kim thân chương 

diệu tướng 

Hà lung sư toạ nguy nga ngọc điện hiển  

oai quang 
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Sắc gấm mây lành vần vũ thân vàng tướng vi diệu 

Lọng ráng toà sư nguy nga điện ngọc vẻ oai nghiêm 
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-           

   

-           

   
 

Cẩm địa đối trường giang bích thuỷ thiên thu nhuận 

phước ấm 

Thanh phong phiêu thắng cảnh mai lan vạn đại mậu 

xuân thiên 

 

 



 130 

Cẩm địa (đất gấm) cạnh sông dài, nước biếc ngàn năm 

nhuần phước ấm 

Thanh phong (gió mát) hoà thắng cảnh, mai lan muôn thuở 

rợp trời xuân 

(Làm cho nh¨ thγ tίc V» tͧi Cͯm Thanh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-                

   



 131 

-              

    
 

Như chân tục nhị đế viên dung nan cùng lý giải 

Luận uyên nguyên nhất thừa diệu cực bất khả tư nghị 

 

 

Như chân tục hai đế viên dung khó lý giải cùng tận 

Luận nguồn gốc nhất thừa vi diệu  không có thể nghĩ bàn 
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-               

  



 133 

-              

   
 

Như thật lý, y thật trí vô phân biệt giải 

Luận chân thuyên, hiển chân đế bất khả tư nghị 

 

 

Lý như thật phải y vào thật trí vô phân biệt mà giải 

Bàn về chân thuyên để hiển chân đế  thì bất khả tư nghị 
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-           

  



 135 

-           

  
 

Mỹ ý thành tâm cảm lại từ ân trang cảnh sắc 

Cựu cơ tân sở hàm triêm thánh đức tráng môn đường 

 

 Ý đẹp tâm thành, nhờ ơn từ, trang nghiêm cảnh sắc 

Nền xưa nhà mới, nhuận đức thánh, mỹ lệ môn đường 
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-            

  

-          

  
 

Phổ chiếu thập phương tế độ quần mê đăng giác địa 

Am quang tứ diện nhuận tư tín hữu tấn tu duyên 
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Chiếu khắp mười phương, cứu vớt quần mê lên đất giác 

(Am viện) Sáng cùng bốn phía, tư nhuần tín hữu tiến duyên tu 

(Hai c©u n¨y l¨m cho ch½a PhΫ Am - Mύ Cχu, Duy Xuy°n) 
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-              

   

-              
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Xuân nhật diệu tình không, hôn cù mông thác 

hoá 

Trung thiên quang hạo nguyệt, quần phẩm xuất mê lưu 

 

Trời xuân chiếu bảng lảng,  nẻo mờ nhờ thác hoá 

Trăng trong soi vằng vặc, muôn loại thoát dòng mê 
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-            

   

-             
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Phú ư từ, mãnh ư nhẫn, Thế Tôn ngự liên thượng 

Thạnh kỳ đức, diệu kỳ hành, Bồ tát hiện vân trung 

 

 
Giàu lòng từ, mạnh tâm nhẫn, Thế tôn ngự sen thượng 

Thạnh ở đức, diệu nơi hành, Bồ tát hiện mây lành 
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-              

-               
 

Phú túc giai do nhân bố thí 

Thạnh an bổn thị tích hành từ 

 

 

Giàu có đầy đủ là do nhân bố thí 

Thạnh vượng an khương bởi xưa hay từ bi 
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(L¨m cho ch½a Ph¼ Thͧnh, QuΔ S̭n)
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-           

  



 145 

-           

  
 

Phước thọ mãn đường bổn thị trì nhân ư tâm lý 

Kim thư di tử bất như tích đức tại minh trung 

 

 

Phước thọ chứa đầy cửa nhà do bởi lòng từ kiên tâm 

gìn giữ 

Sách vàng để lại con cháu không bằng gốc đức vững dạ 

vun trồng 
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-           

  

-           

  
 

Xuân Mỹ tư cơ, phái diễn nguyên lưu hưng vạn 

đại 

Thần kinh phát tích, tài bồi chi diệp lại thiên thu 

 

 
Xuân Mỹ thấm nền, mở rộng nguồn dòng hưng muôn thuở 

Thần kinh ghi dấu, tô bồi nhánh lá cậy nghìn năm. 
(L¨m cho nh¨ thγ tίc NguyΚn ņͽc ε Xu©n Mύ, QuΔ Xu©n, ng¨y 

24/ 01/ Kϋ M«o) 
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-            

 

-         

 
 

Phước trạch nhuận triêm Tam Bảo từ ân, hà 

thanh hải yến 

An thiên tư cảm tứ thời giai tiết, vũ thuận phong 

hoà 
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Phước trạch triêm nhuần từ ân Tam bảo, sông yên 

biển lặng 

An thiên thắm gội  bốn mùa giai tiết, gió thuận mưa 

hoà 
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-        

  

-           

   
 

Khánh hạ chi thời, phàm thánh đồng hoan văn ư 

hải ngoại 

Thành toàn giai tế, âm dương lưỡng lợi cảm tại 

tâm trung 

 



 150 

Khánh hạ (được) tổ chức, phàm thánh thảy vui mừng, 

xứ xứ đều nô nức 

Thành toàn (việc) phật sự, âm dương cùng lợi lạc, tâm tâm 

chung vui vầy 

(Hai c©u tr°n l¨m ĽΘ trang tr² lΚ kh§nh th¨nh ch½a Ph̯αc An, 

Hίi An ) 
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-            

      

-            

     
 
Pháp thuyết bồ đề hiện khởi chân như, thị quả thị nhân 

hàm thanh tịnh 

Hoa khai bát nhã thổ xuất diệu hương, vi tường 

vi thuỵ biến trang nghiêm 

 

Pháp giảng (đạo) bồ đề  hiển bày chân như, quả đó nhân đó 

đều thanh tịnh 
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Hoa nở ( lý ) bát nhã toả rộng hương diệu, lành này tốt 

này khắp trang nghiêm 
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-          

   

-          

   
 

Ba chi diệu giả nhân quả quảng tàng ô bất nhiễm 



 154 

Phong kỳ đức tai trí ngu kiêm bị thể năng viên 

 

 

Điều vi diệu của hoa: nhân quả gồm thâu, bùn dơ không 

dính 

Sự phong phú nơi đức: trí ngu đều đủ thể tánh tràn đầy 
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-           

-           
 

Hồng nhật lệ tình không, quang huy pháp giới 

Ân điền châu tứ diện, phước bị càn khôn 

 

 

Mặt trời lên giữa không, ánh sáng chiếu soi pháp giới 
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Ruộng ân bao bốn phía, phước lành tràn ngập đất trời 
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-         

      

-           

        
 
Long hoa hội thượng thân đổ từ dung, thân văn diệu 

pháp, viên thành Phật đạo 

Thư xả tâm trung, thiện trì chánh niệm, thiện nhập 

ma đề, đạt ngộ chân nguyên 

 

 

Long hoa hội thượng, thân thấy từ dung, thân nghe diệu 

pháp, trọn thành Phật đạo 
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Thơ xả trong tâm, khéo giữ chánh niệm, khéo vào thiền 

định, ngộ đạt nguồn chân 
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-              

-             

 

Quần cơ phổ bị tam thiên giới 

     Phó cảm tùy hình bá ức châu 
 

 

Khắp giúp quần cơ ba ngàn cõi 

Tùy hình ứng cảm trăm ức châu 
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(Cho tượng đài Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Pháp Hoa, Vĩnh 

Điện) 
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-           

  

-           

   
 

Tổ đức ân thùy, nội ngoại thừa triêm câu mông 

thạnh phát 

Nhi tôn ấm phúc, nhĩ hà tư nhuận cọng đắc 

khang ninh 
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Đức tổ rủ ân, nội ngoại hưởng thừa thảy đều phát đạt 

Cháu con nương bóng, xa gần nhuần đượm cùng được 

khương ninh 

(L¨m cho con ch§u ngoͧi thγ tͧi nh¨ thγ  hΣ V» - Cͯm Thanh) 
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-              

   

-               

   
 

Bách tuế cư trần, bất bị chư trần triền bổn thức 

Nhất sanh vị pháp, vô linh chúng pháp nhiễu tâm nguyên 
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Trăm năm tại trần không để các trần ràng bổn thức 

Một đời hoằng pháp chẳng cho các pháp rối nguồn tâm 
(L¨m trang tr² lΚ tang H¸a th̯ιng Th²ch Tr² Nh«n, ch½a Ch¼c 

Thánh ) 
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-              

  

-              

  
 

Phật đạo thậm thâm, trí giả bất năng cùng giáo lý 



 166 

Pháp môn vi diệu, phàm ngu diệc khả đắc sinh phương 

 

 

Phật đạo sâu xa, bậc trí cũng khó cùng tột giáo lý 

Pháp môn vi diệu, người thường có thể  tìm được lối vào 
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-           

     

-         

     

 

Quán kỳ đảo tâm, tùy duyên phương tiện độ nhi 

vô cầu bất ứng 

Âm giả truyền tướng, do cảm hư linh thông dĩ 

hữu nguyện giai tùng 
 

 

Quán sát tâm kêu cầu, tùy duyên phương tiện độ, không 

đâu không ứng nghiệm 



 168 

Âm thanh tướng truyền đạt, do cảm hư linh thông, 

chẳng nguyện (nào) không viên thành. 
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-             

      

-             

       
 

Quán chiếu ngũ uẩn giai không, thế xuất thế 

pháp đô vô thật tướng 

Âm văn nhất trần bất nhiễm, giác sở giác duyên 

tổng thị đồng nguyên 

 

 

Quán chiếu năm uẩn đều không, các pháp thế xuất thế trọn 

không thật tướng 



 170 

Âm văn một trần không nhiễm, chư duyên giác sở giác 

hết thảy chung nguồn 
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-               

        

-               

        
 

Quán sát chúng sanh tâm, dĩ tam thập nhị quyền 

thân, tùy cơ duyên phổ độ 

Âm thông Bồ tát trí, hiện nhị ngũ bách thủ nhãn, 

ứng nguyện tưởng hoằng dương. 

 

Quán sát tâm chúng sanh, dùng ba mươi hai quyền thân, 

tùy cơ duyên phổ độ 



 172 

Âm thông trí Bồ tát, hiện hai năm trăm tay mắt, theo 

nguyện tưởng hoằng dương. 
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-           

  

-           

  
 

Phước huệ song tu, hồi hướng đàn na tăng cát 

khánh 



 174 

Sơn môn trấn tịnh, nguyện cầu đạo pháp vĩnh 

xương minh 
 

 

Phước huệ gồm tu, hồi hướng đàn na tăng cát khánh 

Sơn môn trấn tịnh, nguyện cầu đạo pháp mãi xương 

minh 
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-           

    

-           

   
 

Phổ nguyện Phật đạo hà xương, nhân nhân cọng phát 

tu chân chí. 

Châu kỳ pháp luân thường chuyển, cá cá đồng sinh 

hướng thượng tâm 
 

 

Phổ nguyện Phật đạo hà xương*, người người đều phát chí 

tu chân 

Châu cầu pháp luân thường chuyển**, mỗi mỗi cùng sinh 

tâm hướng thượng 
* S§ng sνa, tΧt ĽΎp, lâu dài 
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 ** B§nh xe ch§nh ph§p th̯γng chuyΘn xoay, kh¹ng ng̯ng 

trΜ, Ľ³nh tr³ 
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-            

      

-            

      

 

Phổ khai đại đạo, phổ phóng từ quang, độ hàm 

linh đồng quy giác ngạn. 

Châu triệt uyên nguyên, châu thông pháp giới, 

dẫn ma ngoại cọng thú bồ đề. 
 

 

Mở rộng đạo lớn, phóng khắp từ quang, độ hàm linh thảy 

về bờ giác. 



 178 

Thấu suốt uyên nguyên, thông suốt pháp giới, dẫn 

ma ngoại cùng đến bồ đề. 
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-           

           

    

-           

           

   
Linh thụy hoa khai, thánh sư xuất thế, khải diễn tam 

thừa áo điển, độ vô lượng hữu tình đồng đăng chân 

giác tế. 

Thứu sơn pháp kiết, đạo thể viên cai, hội quy nhất lộ 

niết bàn, tương hằng sa diệu nghĩa tổng thú đại  
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bồ đề. 

 

Linh thoại hoa khai, thánh sư ra đời, mở giảng áo điển 

ba thừa, độ vô số hữu tình cùng lên bờ chân giác. 

Thứu sơn pháp kết, đạo thể tròn đủ, quy về niết bàn một 

nẻo, đem hằng sa diệu nghĩa  tổng hướng đại bồ đề. 
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Bảo cảnh trang nghiêm tứ chúng quy lai tâm 

 tịch tĩnh 

Lâm tuyền tú mậu thập phương chiêm bái trí 

huy quang 

 

 

Cảnh báu trang nghiêm, bốn chúng quay về tâm tịch 

tĩnh 
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Suối rừng xinh đẹp, mười phương chiêm bái trí 

quang huy 
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Bảo đạc kim chung tảo vãn truyền minh khai thánh trí 

Lâm môn hải học mộ triêu tham cứu phá mê tình 

 

 

Mõ báu chuông vàng, sớm tối khua vang khai trí thánh 
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Cửa rừng học biển, mai chiều tham cứu phá tình mê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 185 

 

 

C  túc tin đăng chân giác đa 

H i đu t c đáo pháp vương gia 

 

 

C t bưc li n lên đt chân giác 

Quay đu t c đn nhà pháp vương 
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Bảo phiệt độ  mê lưu, tiếp tứ chúng đồng quy giác ngạn 

Minh tâm khai trí địa, huề vạn loại cộng đáo chân nguyên 
 

 

Bè báu độ dòng mê, tiếp bốn chúng cùng về bờ giác 

Tâm sáng khai đất trí, dẫn muôn loài thảy đến nguồn chân 



 188 
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T  đc tông công, huy thu quang th  tr ch 

Ph  t  t  hi u, m phúc din xuân niên 

 

 

T  ֡Ľֵc tông công, quang toӶ sáng soi nԚn m·ng phҼc֧ 
Ph  ֱt  ַt  ֹhiԒu1, bóng che mát mԎ th§ng nŁm xu©n 

                                           
1
 Cha lành con thảo 
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B o c nh trang nghiêm thin tín quy y tăng t trí 

T ng tâm kiên c thiên long ng h  tráng hu tài 

 

Bảo cảnh trang nghiêm, thiện tín về nương thêm từ trí 

Tạng tâm vững chắc, trời rồng ủng hộ phát huệ tài 
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Phưc đa ki n già lam, cnh s c thanh tân hương 

pháp bá 

Thái thiên trúc phm vũ, thin quang h o đãng diu 

tâm khai 

 

 

Đ t Phư c d ng già lam, cnh s c thanh tân, hương 

pháp truyn l ng l ng 

Tr i Thái xây phm vũ, am thin khoáng đãng, diu 

tâm m thênh thang.  
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Bửu phiệt trường lưu khổ hải, tiếp tứ sanh, độ cửu 

hữu
1
, đồng đăng vô thượng giác. 

Long quang phổ chiếu mê đồ, viên lục niệm
2
, thành tam 

tâm
3
, tốc chứng đại bồ đề. 
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Bè báu thường chèo nơi biển khổ, tiếp bốn loài, độ chín 

cõi, cùng lên vô thượng giác 

Quang đầy chiếu khắp chốn đường mê, tròn sáu niệm, 

thành ba tâm, sớm chứng đại bồ đề. 
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Phật đạo huyền vi, không sắc dung thông, phàm thánh nhất 

như, trí giả bất năng cùng diệu lý. 
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Giáo môn thâm áo, sắc không tịnh lập, hữu vô câu 

khiển, hành nhân diệc khả triệt chân nguyên 
 

 

Phật đạo nhiệm mầu, không sắc dung thông, thánh phàm 

một lối, kẻ trí cũng khó tận cùng diệu lý. 

Giáo môn sâu thẳm, sắc không đều lập, không có thảy trừ, 

hành nhân có thể suốt thấu nguồn chơn. 
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Bửu sở mạc ta đà, phát nguyện quy chân, niệm niệm 

thường tư sanh tử khổ. 

Long hương tu dũng dược, bão hoài phản bổn, tâm tâm 

đương ức lãng lưu tân. 
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Bửu sở chớ dần dà, phát nguyện về chân, niệm niệm không 

quên tử sanh đau khổ.  

Long hương nên phấn chấn, ấp ôm quy bổn, tâm tâm 

thường nhớ lưu lãng tân toan. 
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- Tự vũ trang nghiêm, tăng tục quy lai, phát khởi thâm tâm 

hành đại đạo 

- Môn đình tráng lệ, nhân thiên kính ngưỡng, hồi đầu giác 

ngạn chứng chân thừa. 

 

 

Chùa chiền trang nghiêm. tăng tục quay về, phát khởi thâm 

tâm thực hành đại đạo. 

 Cửa ngõ tráng lệ, người trời cung kính, quay đầu bến giác 

chứng nhập chân thừa 

Chú thích: 
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1 

Cửu hữu: Chín cõi: Dục hữu: cõi dục, cõi sắc có 4 hữu và vô sắc 4 hữu. ( Xem chú 

thích trong phần chú thích kinh Thuỷ Sám) 
2 

Lục
 
niệm: Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. (Niệm thiên 

tức niệm thiện, vì chư thiên do tu thập thiện mà được sinh lên) 
3 

Tam tâm: Thâm tâm, chí thành tâm, phát nguyện hồi hướng tâm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 201 

 

Bửu tạng quảng khai, giác ngộ quần sanh quy chánh đạo 

Quang minh phổ chiếu, tịch trừ hôn hội đáo bồ đề 

 

 

Bảo tạng rộng bày, giác ngộ quần sanh về đạo chánh 

Quang minh toả chiếu, diệt trừ tăm tối đến bồ đề 
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Bửu độ liên khai cửu phẩm, hàm linh đăng giác địa 

Quang đường thánh tập tam thừa, sinh chúng phó kim đài 

 

 

Cõi báu sen bày chín phẩm, hàm linh lên đất giác 

Nhà sáng thánh hội ba thừa, sinh chúng đến đài vàng 
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Xuân nhật chung niên, cát khánh thông linh, Tam 

Bảo từ ân phổ phúc 
Yên cư tốt tuế, nhân hòa thạnh đạt, thập phương hiền 

thánh phù trì 

 

 

Xuân nhật quanh năm, tốt đẹp thông linh, (đều nhờ) Tam 

Bảo ân lành che chở  

Yên cư tốt tuế, nhân hòa thạnh đạt, (ngưỡng trượng) 

mười phương hiền thánh phò trì. 
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Chẩn chúng cô hồn, thể hiện từ bi, linh âm giới giải 

trừ cơ ngạ khổ 

Tế chư bần nỗi, thực hành hỉ xả, tỉ dương gian đắc 

hưởng thái bình an 

 



 205 

 
Chẩn chúng cô hồn, thể hiện từ bi khiến miền âm thoát 

qua  nghèo đói khổ 

Tế chư cùng khốn, thực hành hỷ xả cho cõi dương được 

hưởng thái bình an. 
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Phật hiện trần gian khải thị chân nguyên trình giác lộ 

Pháp khai diệu lý quảng phu chánh giáo độ mê lưu 

 

 
Phật hiện trần gian, mở chỉ nguồn chân bày lối giác 

Pháp khai diệu lý, rộng đem chánh giáo độ dòng mê 
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Châu tứ diện hoà điền niên niên trưởng dưỡng bồ đề  

thanh miêu giá 

Phong nhất phương quốc lộ thời thời thông lưu đại đạo 

bạch ngưu xa 

 

 

Khắp bốn mặt, ruộng nương mãi mãi dưỡng nuôi mạ bồ đề, 

lúa xanh tươi tốt 

Cho một phương, quốc lộ luôn luôn lưu chuyển xe bạch 

ngưu, đường rộng thênh thang 
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Nhập thánh đạo huyền môn, tuyết tận trần lao tiêu nhiệt não 

Đăng lạc bang diệu cảnh, tẩy trừ cấu nhiễm đắc thanh lương 

 

 

Vào cửa huyền thánh đạo, rũ sạch bụi trần tiêu nhiệt não 

Lên cảnh diệu Lạc bang, tẩy trừ nhiễm bẩn được thanh lương 
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- Bất quản trường đồ lao, tái tam phiên khải thỉnh, tác ni 

lưu thỉ tổ 

-Vong khước ngọc diệp quý, nhị tứ pháp khâm tuân, vi nữ 

đạo quy thằng 

 

-Chẳng quản đường xa xôi, ba phen thưa thỉnh, thành thỉ tổ 

chốn ni lưu. 

-Quên hẳn hàng quý phái, bát pháp khâm tuân, làm quy 

thằng* nơi phái nữ. 
  

* :   
* :   

: quy cν: khu¹n ph®p 
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: th΄ng mΊc, l¨ d©y mχc cνa thι mίc, cȈng c· 

nghǫa l¨ khu¹n ph®p 
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-  

 

-  

 
 

 

Hiền sĩ giả, tự vũ dĩ lai lâm, nhược thị nhược phi, 

nhất tề tảo tận linh mặc khế chân thừa nhi tự tại 

Lương nhân chi, diệu phương tài triêm nhuận, hoặc 

không hoặc hữu, đồng tổng quyên trừ, sử tiềm thông giác 

hải dĩ tiêu dao. 
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Kẻ sĩ hiền, chùa chiền khi lui tới, nào thị nào phi đều 

quét sạch, khiến ngầm hợp chân thừa mà tự tại 

Người tín thiện, Phật pháp đặng thấm nhuần, hoặc 

không hoặc có thảy tiêu trừ, cho suốt thông biển giác để 

tiêu dao. 
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 215 

 

Xuân quang đãng chiếu, Phật đạo trường lưu, nhân vật thạnh 

Phú mỹ hân lai, thiền lâm vĩnh mậu, cảnh tình thanh 

 

Xuân quang rộng chiếu, đạo Phật dài lâu vật người phát đạt 

Phú mỹ vui về, rừng thiền tươi tốt tình cảnh trong lành 
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Quan chánh khai thi, duyên bát nhã khai ư đi đo 

Môn tài b li u, t  b  đ  b  khưc mê 

 lưu 

 

 

C ng m  ra, nương bát nhã m vào đi đo 

C a đóng li, c y b  đ  đóng chn đưng mê 
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Tây quốc hoa khai, lạc nhĩ nhất sanh phùng diệu pháp 

Ta bà báo tận, hân nhiên vạn kiếp ngự kim đài 

 

 

Tây phương hoa nở, sướng bấy một đời nghe pháp diệu 

Ta bà báo dứt, vui thay,muôn kiếp ngự đài vàng 
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Đạo giả phi tha đạo, tự tánh nguyên minh 

hàm vạn tượng nhiên thử trung vô thuận nghịch. 

Nguyên chi thị bổn nguyên, kỳ tâm linh diệu quát 

thiên ban nhi giá lý bất doanh hư. 

 

Đạo ấy chẳng đạo khác, tự tánh nguyên minh hàm 

chứa cùng vạn tượng nhưng trong đây không thuận nghịch. 

Nguyên kia là nguyên bổn, thửa tâm linh diệu quát 

bao cả muôn loài mà ở đó chẳng đầy vơi. 
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Đạo giả một vọng chân, xả vọng tùng chân kháp tự 

nhiên đăng truy tầm thố giác. 

Nguyên chi phi thanh trọc, tựu thanh phao trọc do như 

bỉnh chúc dục mích quy mao. 

 

 

Đạo ấy không chân vọng, ngược vọng theo chân cũng 

giống như thắp đèn  truy tìm sừng thỏ. 

Nguyên kia chẳng đục trong, chọn trong bỏ đục nào có 

khác soi đuốc mong kiếm lông rùa. 
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Diện Nhiên: 

 

Ngoại hiện ác dung hàng chúng quỷ 

Nội hàm bi mẫn tế quần cơ 
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Diện nhiên: 

Ngoài bày tướng dữ kinh loài quỷ 

Trong giữ lòng thương cứu kẻ cơ 
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Vị độ quần mê hiện quỷ tướng 

Dĩ hàng chúng ác ẩn từ dung 

 

Vì độ quần mê hiện tướng quỷ 

Để hàng bọn ác ẩn thân từ 
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Hộ pháp: 

Hộ hựu tín gia thường tĩnh lạc 

Phù trì thiện giả vĩnh khang ninh 

 

Hộ pháp: 

Hộ giúp người tin thường tĩnh lạc 

Phù trì kẻ thiện mãi khương ninh 
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Định lực thâm huân đả phá trần lao thành đại đạo 

Quang huy phổ chiếu hoằng khai huệ trí triệt chân 

nguyên 

 

 
Định lực huân sâu, phá vỡ trần lao thành đạo lớn 

Quang huy chiếu khắp, rộng mở trí tuệ thấu nguồn chân 
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Hiệp lực đồng tâm, kiến tạo thử phương thiên phạm sát 

Phú từ quý đức, phiên vi đương cảnh pháp vương gia 

 

Hiệp sức chung lòng, xây nơi đây giống cung trời phạm. 

Phú từ quý đức, biến cảnh giới thành chốn pháp vương. 

(Giàu tρ trΣng Ľοc) 
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Duyên phước thâm tài, đình tiển đào mai xuân mãn địa 

Thiện nhân quảng chủng, gia thanh tùng bá tiết chung thiên 

 

 

Duyên phước trồng sâu, sân thắm đào mai Xuân khắp đất  

Thiện nhân cấy rộng, nhà xanh tùng bá Tết quanh năm. 
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Giới hạnh tinh nghiêm, xả báo an tường sinh Lạc Quốc 

Quang châu tịnh khiết, huân công viên mãn đáo bồ đề 

 

 
Giới hạnh tinh nghiêm, báo thân bỏ nhẹ nhàng sinh Lạc Quốc 

Quang châu tịnh khiết, công trình tu tròn đủ đến bồ đề 
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Hoà hiệp tác phật sự, phổ độ chúng sanh quy giác đạo 

Bình đẳng tạo phước duyên, tu trì thắng pháp chứng chân thừa 
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Hoà hiệp làm Phật sự, độ khắp chúng sanh quay về 

 đạo giác 

Bình đẳng tạo phước duyên, tu trì thắng pháp chứng  nhập 

chân thừa  
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- Hòa m cֱ nghinh thanh phong, PhԀt ĽӴo hóa 
khai, thԀp phҼҺng Ľn֟g tri°m th§nh Ľcֵ 

- M׃ hoàn th aַ ch§nh gi§o, lu©n thҼn֩g chӸn 
ch n֕h, vӴn loӴi c n֥g nhuԀn t  ַân. 

 
 
H¸a vui Ľ·n gi· l¨nh, PhԀt ĽӴo h·a khai, mҼi֩ 

phҼҺng c½ng thӸm nhuӺn Ľֵc thánh 
M׃ hoàn nh  ֩ch§nh gi§o, lu©n thҼn֩g chӸn ch n֕h. 

Muôn loӴi thӶy tԂm g i֥ t  ַân) 
 
 

(T tͫ cͩ  d©n ch¼ng ĽΖu) ņo¨n kΔt vui vΐ Ľ·n nhͻn 

nguΩn gi· l¨nh, Ľ· l¨ Ľ̯ιc Ľͧo Phͻt vΖ Ľ©y khai h·a ĽΘ 

khͽp ṋi ĽΖu Ľ̯ιc thͫ m nhuͭn Ľοc cνa thánh (tοc cνa 

Phͻt 
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(T tͫ cͩ  mΣi viΜc ĽΖu) ņΎp ĽΒ hoàn mãn là nhγ 

vào giáo pháp chân chính (chân lý) khiΔn cho lu©n th̯γng 

Ľι̯c chͫ n chΞnh, muôn loͧi th yͩ Ľ̯ιc tͽm gίi tρ ân (cνa 

thánh, tοc cνa Phͻt) 
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 240 

 

Hòa mục tự thanh phong, trì giới, tinh cần tu trí tuệ 

Phước doanh như đại hải, nhẫn nhục, bố thí luyện thiền na 

 

 

Hòa mục tợ gió mát, trì giới siêng năng tu trí tuệ 

Phước đầy như biển lớn, nhẫn nhục, bố thí luyện thiền na 
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-  

 

-  

 
 

Hòa quang đồng trần, bất nhiễm trần duyên, tự độ, 

độ tha, giai quy giác ngạn. 

Phước huệ ư thế, mạc đam thế lạc, phản quan,  

quan chúng, cộng đáo bồ đề. 

 

 

- Hòa quang cùng trần, không nhiễm duyên trần, tự độ độ 

người đều lên bờ giác 
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-   Phước huệ ở đời, chớ đắm vui đời, phản quan quan 

chúng cùng đến bồ đề
1 

 
1
Phͩn quan: tχ nh³n lͧi ch²nh m³nh ĽΘ xem x®t nhυng ĽiΖu ̯u khuyΔt 

cνa m³nh m¨ tχ sσa lέi ĽΘ c§ch t©n th©n t©m cho c¨ng ng¨y c¨ng trε 

n°n tΧt ĽΎp. 

Quan ch¼ng: ĽiΖu lĨ Ľͧi ch¼ng, h̯αng d͵n Ľͧi ch¼ng c½ng tu hΣc. 
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Hoằng tế pháp diên, khải phước tường nhi hưng cát khánh 
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Lợi sanh trai hội, khai mông muội dĩ tụ khương ninh 

 

Hoằng tế pháp diên, mở rộng phước lành và thêm 

điều vui vẻ 

Lợi sanh trai hội, dẹp tan mê muội để rước 

khí khang ninh.
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Hữu thuần trí, đắc tịnh tâm, quyết qui an dưỡng 

Bồi thiện nhân, thục diệu quả, tất chứng vô sanh 
 

 

Có trí thuần, được tâm tịnh, chắc về an dưỡng 

Gieo nhân thiện, thành quả diệu, ắt chứng vô sanh 
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Kỳ thọ thiên chu, chi diệp thượng thanh tân như tại nhật 

Viên tuyền vạn vật, cảnh nguyên do sướng mậu đối 

đương thiên 
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Kỳ thọ ngàn cây, cành lá tốt tươi, xanh đẹp như 

thuở ấy 

Viên tuyền vạn vật, cảnh nguồn thông thoáng, mỹ 

miều tựa ngày nào.  
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Long thạnh thiền môn, vô ngã từ bi vi bổn hạnh 

An hoà tự vũ, vị tha hỷ xả thị chân phương 

 

 

Long thạnh cửa thiền, vô ngã từ bi là hạnh gốc ( chính ) 

An bình chùa cảnh, vị tha hỷ xả chính phương hay. 
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Long phước đức, thiệu giác nguyên, đại đạo trường lưu bất 

tuyệt 

An bổn tâm, minh tự tánh, bồ đề quảng bá vô cùng 
 

 

Long phước đức, nối giác nguyên, đạo lớn lưu truyền 

chẳng dứt ( mãi mãi ) 

An bổn tâm, sáng tự tánh, bồ đề toả rộng không cùng ( nơi 

nơi ) 
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Long ân phổ bị chí quần sanh, tha giới thử giới, như 

kiến như văn như tuỳ hỷ. 

Phước thiện quân triêm ư vạn loại, thị thời lai thời, 

nhược chiêm nhược lễ nhược tu trì. 
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Long ân (ân lớn) che khắp đến quần sanh, cõi đây cõi 

khác, như thấy, như nghe, như tuỳ hỷ. 

Phước thiện thấm nhuần cùng vạn loại, đời này đời 

sau, hoặc chiêm, hoặc lễ, hoặc tu trì. 
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Long tượng tinh thần, nhất khứ tiện đăng vô thượng đạo 

Phước nhân hành xử, tái hồi tiện đáo pháp vương gia 

 

 
Tinh thần như rồng voi, một đi liền lên đạo vô thượng 

Hành xử có nhân phước, quay lại tức đến nhà pháp vương  
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Xuất dã thường ngao du bồ đề chân cảnh giới 

Nhập chi hằng thể hội tam muội đại đạo tràng 

 

Ra thường ngao du bồ đề chân cảnh giới 

Vào hằng lãnh hội tam muội đại đạo tràng  
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Mãn hoàn đại nguyện, hoằng hoá chúng sanh quy 

hữu sở 

Giác triệt chân nguyên, thành toàn Phật sự nhập 



 257 

 vô dư 

 

Mãn hoàn nguyện lớn, rộng độ chúng sanh về có 

chỗ 

Giác thấu nguồn chơn, hoàn thành Phật sự đến vô 

dư ( Niết bàn ) 
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Huyền đạo tinh thông, thế học văn chương giai trác tuyệt 
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Không môn thể hội, chân thừa điển tịch tông uyên thâm 

 

Huyền đạo tận tường, ngoại điển văn chương đều 

trác tuyệt 

Không môn chân ngộ, nội kinh luật luận thảy 

 uyên thâm 
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Nguyên giả quảng thâm phát tự tánh linh năng phổ 

tẩm 

Cao chi trác việt xuất ư tâm địa cố châu quan 

 

Nguồn vốn rộng sâu, phát từ tánh linh hay thấm 

khắp 

Cao nên trác việt, xuất nơi tâm địa thảy trông cùng 

(nhìn thͫ y hΔt th yͩ) 
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Minh Phật lý, ngộ Phật tâm, đốc chí chuyên tinh 

hành Phật sự 

Giác chân như, tri chân đạo, phi hoài tuyết tịnh triệt 

chân nguyên 

 

Rõ Phật lý, ngộ Phật tâm, dốc chí chuyên tinh 

 làm việc Phật 

Hiểu chân như, thấu chân đạo, quyết lòng toàn tịnh 

thấu nguồn chân 
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Minh triệt chư pháp bổn không, tùng duyên nhi diệu hữu 

Giác liễu vạn ban giả hữu, tại tánh dĩ chân không 

 

Minh triệt các pháp vốn không, do duyên nên diệu hữu 

Giác tường vạn ban giả có, từ tánh thấy chân không 
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Minh tri vạn pháp giai không, nhất bộ tiện thăng 

chân cảnh giới 
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Giác tường thiên ban bổn tịch, vô hành tức khế  

cổ Phật tâm 

 

Biết rõ muôn pháp đều không, một bước liền vào 

cảnh giới thật 

Am tường mọi điều vốn lặng, vô hành tức hợp Phật 

tâm xưa 
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Minh đại đạo, ngộ chân nguyên, quyết chí tu trì thành 

chánh giác 
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Giác tự tâm, tường bổn tánh, hồi đầu phản cố khải  

tinh minh 

 

Minh (sáng) đạo lớn, tỏ nguồn chân, quyết chí tu trì thành 

chánh giác 

Giác tâm mình, rõ gốc tánh, quay đầu nhìn lại thấy tinh 

minh 
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-Minh kế giác đăng, quảng khải chân nguyên thông 

tánh hải. 

-Tân khai tuệ trí, tịnh trừ phiền não chứng bồ đề. 

 

 

-Nối sáng đèn giác, rộng bày nguồn chân thông biển 

tánh. 
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-Mở mới tuệ quang, trừ  sạch phiền não chứng 

bồ đề. 
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Minh giả thời thời khai bát nhã trí quang, hiển phát 

chân như vi diệu lý 

Tân chi nhật nhật tảo vô minh cấu cữu, hồi quy tịnh 

tánh bổn gia trân 
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Minh là mãi mãi mở trí quang bát nhã hiển rõ lý 

chân như vi diệu 

Tân là ngày ngày quét cấu bẩn vô minh quay về 

tánh bổn tịnh xưa nay 
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Tân gia hoàn mãn, thuỵ khí liên vân, nhất thiết cát tường 

giai biền tập 

Khánh sự châu long, nhân uân nhập hộ, bá ban tài lộc cộng 

quy lai 
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Nhà mới hoàn thành, điều lành giăng bủa, mọi sự kiết 

tường đều tụ hội 

Việc mừng mãn tất, hoà khí đoanh vây, trăm điều tài lộc 

thảy lai lâm 
(Mρng nhà mαi thi hυu NguyΚn thΠ Thanh Trí, Nha Trang) 
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Như nguyện lai trần, tiếp chúng hóa duyên 

mãn hoàn quy chân giới 

Hường tâm mẫn thế, tế cô điều phạp châu tất 

vãng lạc thiên 
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 Như nguyện đến trần gian, tiếp ni chúng, hóa 

cơ duyên, sự hoàn mãn về cõi tịnh 

 Hường tâm thương người thế, giúp neo đơn, 

cứu nghèo khó, việc chu tất vãng Tây phương. 
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Pháp thân hi n֓ tҼn֧g bӸt du th  ֝k²nh li Ľ,֟ nhӸt 

b  ֥tr cֽ ĽŁng v¹ thҼn֯g ĽӴo 
BӶo cӶnh giám hình tri t֓ chiԒu  nham biên thu  ׁ

hác, thiên ban tԀn nhiԒp ĽӴi viên tâm 
 

 
Pháp thân hiện tướng không theo đường thỏ lối chồn, một 

bước vào ngay  vô thượng đạo 
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Bảo cảnh soi hình suốt chiếu đầu ngành cuối bãi, ngàn 

điều nhiếp thuộc đại viên tâm.  
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    Pháp thi thiết vị tha nhân, linh dị sinh cấu 

nhiễm tịnh trừ, nhập nhất chân nhi viên đại đạo 

    Hoa phu khai do thời tiết, tỉ thức giả trần lao 

đãng địch, ly nhị chấp dĩ chứng bồ đề 
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Pháp thiết lập vì dạy người đời, khiến dị sanh cấu 

nhiễm dứt trừ, vào nhất chơn tròn nên đại đạo  

Hoa bừng khai do phùng thời tiết, giúp kẻ trí trần lao 

tẩy sạch, rời hai chấp trọn chứng bồ đề 
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Pháp Như lai tuyên thuyết sử ngũ tánh đồng đăng 

giác ngạn 

Hoa thời tiết phu khai quy tam căn cộng đắc viên 

thừa 

 

Pháp Như Lai giảng dạy khiến năm tánh cùng lên 

bờ giác 

Hoa thời tiết nở liền xoay ba căn thảy chứng viên 

thừa 
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* NŁm t§nh: nh©n thi°n t§nh, thanh vŁn, duy°n gi§c, bΩ 

tát, Phͻt 

* Tam cŁn: cŁn t§nh thanh vŁn, duy°n gi§c, bΩ tát. 
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Phật dĩ từ bi tâm thị hiện trần gian khai giác đạo 

Giáo chi chân thật pháp hoán hồi nhân thế thoát mê 

lưu 

 

Phật vì lòng từ bi thị hiện trần gian mở đạo giác 

Dạy cho pháp chân thật kêu gọi người đời thoát 

đường mê 
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Viên khai diệu lý thị vô sanh, vạn đại hàm linh giai khể thủ 



 285 

Minh hiển pháp thân thuỳ bất diệt, thiên thu giác thế 

vĩnh truyền đăng 

 

Tròn mở lý mầu chỉ (nẻo) vô sanh, muôn thuở hàm linh đều 

đảnh lễ 

Hiển rõ pháp thân bày bất diệt, ngàn năm đèn giác mãi 

rạng soi 
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Phú địa vân khai, tường quang hằng xán lạn 

Phong xuân nhật lệ, tịnh vũ biến trang nghiêm 

 

 

Đất Phú mây tan, ánh sáng trong lành luôn rực rỡ 

Xuân Phong trời đẹp, chùa chiền thanh tịnh khắp trang nghiêm 
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Phú thọ khương ninh ngưỡng trượng từ ân thùy hộ hựu 

Phong nhiêu thạnh mãn nhân thừa đại đức mãnh tu trì 

 

Phú thọ khương ninh trông nhờ từ ân (Phật) rủ thương hộ trợ 

Phong nhiêu thạnh mãn cậy bởi đại đức (Tăng) dõng mãnh tu hành 
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Ngự lãnh thanh phong phiêu phất diện thùy năng tác Phật 

Bình tiền khô mộc đãi tri âm nãi vị khai hoa 
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Đỉnh Ngự gió mát thổi trước mặt ai hay làm Phật? 

Non Bình cây khô đợi tri âm vì đó khai hoa! 
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Phu thê tình trọng hằng tư niệm 

Mẫu tử tình thâm vĩnh ký thù 

 

Vợ chồng tình nặng luôn hoài tưởng 

Con mẹ ân sâu mãi nhớ đền 
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Phú địa tầm cư, Phật pháp phụng hành dân an lạc 

Trạch thiên hưng nghiệp, Tăng già giáo hóa đạo xương minh 

 

Phú địa tìm chỗ ở, nhờ phụng hành theo Phật pháp  

 nhân dân thêm an lạc 

Trạch thiên khởi cơ nghiệp, do giáo hóa của Tăng già đạo 

pháp mãi xương minh. 
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Phước điền tu lực chủng 

Tâm địa hảo thân canh 

 

 

Ruộng phước nên siêng cấy 

Đất tâm khéo tự cày 
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Tử hiếu tôn hiền hưng phước ấm 

Phu hoà phụ thuận chấn gia phong 

 

 

Con hiếu cháu hiền hưng phước ấm 

Chồng hoà vợ thuận chấn gia phong 
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Phước địa kiến già lam, cảnh sắc thanh u, đàn 

tín qui y tăng trí phước 



 297 

Lâm viên hoà tú khí, phong quang khoáng 

đãng, nhân thiên kính ngưỡng tráng tuyền lâm 

  
Phước địa dựng già lam, cảnh sắc thanh u, đàn tín 

qui y tăng trí phước 

 Lâm viên hoà tú khí, phong quang khoáng đãng, 

người trời kính ngưỡng tráng tuyền lâm  
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Bồ Tát đại bi tâm, thiên xứ đảo cầu thiên xứ ứng 
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Phật Đà phong từ đức, vạn ban kỳ nguyện vạn ban 

tùng 

 

 

Bồ Tát tâm bi lớn, ngàn xứ đảo cầu ngàn xứ được 

Phật Đà đức từ rộng, muôn điều kỳ nguyện muôn điều 

thành 
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Vạn pháp tùng duyên sanh, thánh đức tài bồi thành 

chánh giác 

Hạnh môn tự tánh xuất, phước nhân thời thục phát  

vinh cơ 

 

 



 301 

Muôn pháp do duyên sanh, đức thánh vun trồng 

thành chánh giác 

Cửa hạnh từ tánh phát, phước nhân chín tới hiển 

nền vinh. 
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Vạn đức trang nghiêm, Phi Mỹ Á Âu đồng 

 bái ngưỡng. 

Hạnh minh lãng diệu, thiên nhân tiên thánh tổng 

tuyên dương 
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Vạn đức trang nghiêm, Phi Mỹ Á Âu đều 

ngưỡng mộ 

 Hạnh minh lãng diệu, trời người tiên thánh 

thảy xưng tôn. 
(Hai c©u n¨y cνa s̯ phλ,HT. Thích  Nh̯ HuΜ l¨m ĽΘ tΊng 

Th̯ιng Toͧ Quͩng Ba, nh©n tiΜn cȈng l̯u v¨o ĽΘ l¨m kϋ niΜm) 
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Quảng kiết pháp duyên thị tắc tiên sanh Lạc quốc 

Trí đồ Phật sự bất như tảo vãng Tây phương 

 

 

Rộng kết pháp duyên vì vậy trước sanh Lạc quốc 

Trí làm Phật sự không bằng sớm vãng Tây phương 
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(Ý hai câu: MuΧn rίng kΔt pháp duyên ( quͩng kΔt pháp 

duy°n) cȈng nh̯ Tr² Ĩ muΧn làm Phͻt sχ lαn (Tr² ĽΩ Phͻt 

sχ ) th³ tr̯αc sanh vΖ L cͧ quΧc ĽΘ thân cͻn phͻt và thánh 

ch¼ng, ho¨n th¨nh Ľoͧ lχc tr̯αc thì viΜc làm mαi dΚ viên 

mãn.  
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Tâm nguyên hạo đãng, tuy cư thế năng hoằng phật đạo 

Minh kính hư huyền, vị xuất gia thiện giảng chân kinh 

 

Nguồn tâm khoáng đãng, tuy ở thế hay hoằng Phật đạo 

Trí tuệ thênh thang, chưa xuất gia khéo giảng chân kinh 
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 309 

Tâm hoài thiện nguyện phổ vị chúng sanh cung thắng 

dược 

Thiện phát tâm nguyên cần cầu bá tánh ngộ lương y 

 

Tâm mang nguyện lành, vì khắp chúng sanh cho thuốc tốt 

Thiện phát nguồn tâm, cầu cho bá tánh gặp thầy hay 
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Hạnh nguyện tu trì quyết chí vãng sanh an lạc quốc 

Hoà thân đồng trụ thành tâm thệ đắc bảo liên đài 
 

Hạnh nguyện tu trì, chí quyết sanh sang nước An lạc 

Hoà thân cùng ở, tâm thành mong được đoá sen vàng   
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Thái quá dữ bất cập, nhị biên li, trung đạo hành, bồ 

đề trực thú hướng. 



 313 

Bình hoà kiêm khoan nhu, tam giác lãng, đại 

mộng tỉnh, bát nhã nhậm tiêu dao. 

 
Thái quá với bất cập, hai bên lìa, đi trung đạo bồ đề thẳng 

hướng tới 

Bình hoà và khoan nhu, ba giác sáng, tỉnh đại mộng bát nhã 

tuỳ tiêu dao. 
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Phật chánh biến tri, tự tha viên mãn giác 
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Pháp quỹ trì phạm, quá hiện vị lai khâm. 

 

Phật, đấng chánh biến tri, tự giác, giác tha giác hạnh 

viên mãn 

Pháp, khuôn quỹ trì phép, vị lai, hiện tại, quá khứ 

khâm sùng. 



 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thái thạnh khang an, toàn lại hồng từ ân  hộ hựu 

Bình ninh vượng tấn, nhân triêm hoà khí đức tư 

sinh. 

 

Thái thạnh khang an, toàn nhờ ân Hồng Từ hộ hựu 
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Bình ninh vượng tấn, bởi nhuận đức hoà khí tư 

sinh. 
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Thanh hư lãng hoạt, tình niệm tiêu dung, nhất cá linh minh 

hàm pháp giới 

Tịnh khiết quang trừng, sở năng mẫn tuyệt, vạn niên xuân 

sắc biến càn khôn 

 

Trong rỗng khoáng đãng, tình niệm tiêu dung, một điểm 

linh quang gồm pháp giới. 

Tịnh sạch sáng ngần, sở năng biến mất, muôn năm xuân 

sắc trải càn khôn 
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Tịnh trì Phật hiệu nhược đắc nhất tâm tức đăng hoa 

toạ 
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Độ danh cự lạc duy bằng thập hiệu trực đáo liên 

bang 

 

Tịnh trì hiệu Phật, nếu được nhứt tâm liền lên 

 toà báu 

Độ danh Cực lạc, chỉ nương mười niệm thẳng đến 

ao sen. 
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Tịnh độ nhân thục thời liên khai cửu phẩm 

Quang bổn trí thông giả quả chứng nhị nghiêm 

 

 

Khi nhân tịnh độ chín sen khai cửu phẩm 

 Bởi quang bổn trí thông quả chứng nhị nghiêm 
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Quang thọ kiêm ưu chân lạc quốc 

Đạo tâm tương khế chánh cao nhân 

 

 

Quang thọ đều hơn chân Lạc quốc 

 Đạo tâm tương hợp chánh cao nhân 

 

BΠ chú: Quang: trí tuΜ 

ThΣ: tuΫi thΣ, sχ sΧng Ľ̯ιc dài lâu. 

ņͧo t©m: Ľoͧ và tâm. 
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Quang tùng tâm địa phát chân quang giả 

Đạo tự bổn gia minh đại đạo chi 

 

Ánh sáng thật phát khởi từ nơi tâm địa (đất tâm) 



 325 

 Nguồn đạo lớn toả ngời tự chính bổn gia (nhà mình) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tổ đức tài bồi thiên tải thịnh (thạnh) 

Nhi tôn thiệu kế vạn niên huy 
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Tổ đức tô bồi ngàn năm thạnh đạt 

Cháu con tiếp nối muôn thuở huy hoàng 
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T  đc tông công, huy thu quang th  tr ch 

Ph  t  t  hi u, m phúc din xuân niên 

 

Tổ đức tông công, quang toả sáng soi nền móng phước 

Phụ từ tử hiếu
2
, bóng che mát mẻ tháng năm xuân 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Cha hiền con thảo 
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Trà giác chung niên phanh chánh hảo  

Đông thiền tốt tuế khải minh nghiêm 

 

Trà giác suốt năm pha tuyệt hảo 

Đông thiền châu tuế mở nghiêm minh 
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Trà pháp tăng phanh, tứ chúng đồng triêm thánh vị 

Đông thiên nhật xuất, thập phương giai nhuận ân quang 
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Trà pháp tăng pha, bốn chúng cùng chung nhuần  

vị thánh 

Đông phương (mặt) trời mọc, muôn nơi thảy đều đượm 

sáng ân. 
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Trà đạo khiết lai tiện hội tức tâm thị Phật 

Nam thiền đốn ngộ phương tri thị Phật tức tâm 

 

 

Trà đạo đã uống mới rõ tâm này là Phật 

Nam thiền rốt ngộ liền hay Phật đó chính tâm 
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Trí chiếu triệt chân nguyên, bất trước nhị biên viên đại đạo 

Giác minh thông đế lý, duy bằng nhất cú khế tâm tông 

 

Trí chiếu thấu nguồn chân, không vướng hai bên tròn đạo cả 

Giác soi suốt đế lý, chỉ nương một câu hợp tâm tông. 
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Trúc báo bình an, trực tiết không tâm quân tử mộ 

Lâm tàng tĩnh lạc, thư thần tịnh trí thánh hiền khâm 
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Trúc báo bình an, tiết thẳng tâm không, quân tử mến 

Lâm gom
1
 tĩnh lạc, thần thư trí sạch, thánh hiền khen 

(Làm tΊng lΚ Khánh thành chùa Trúc Lâm, Chicago cνa TT. 

Thích Hͧ nh Tuͫ n) 
1 

Gom góp  
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Trường ức chân nguyên, đại đạo thâm huyền nhị đế 

dung thông vô quái ngại 

Long trì áo nghĩa, ngưu xa vi diệu tam thừa tịnh lập bất 

tương can 
 

 

Luôn nghĩ về nguồn chân, đại đạo sâu xa hai đế dung thông 

không quái ngại 

Mãi nhớ đến nghĩa diệu, xe trâu mầu nhiệm ba thừa cùng 

đứng chẳng tương can 
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Trường du thánh đạo, xuất nhập thung dung tam 

giới khoát 

Long ngự pháp xa, quy lai tự tại tứ sinh trung 
 

Thγ̯ng dͧ o ṋi Ľ̯γng thánh, tχ t iͧ ra vào ba cõi rίng 

M«i Ľi tr°n ph§p xa, thong dong vΖ ĽΔn bΧn lo¨i th̯̭ng 
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Trường ức chân nguyên bất cảm ta đà, mạt thế luân lưu đa 

triền khổ 

Long tư  đại đạo đương tu dõng dược, quý thời vận chuyển 

dũ trần lao 

 

¶ Mãi nhớ nguồn chân 

Chẳng dám dần dà 

Đời rốt mạt 

Sóng cồn dồn dập 

¶ Thường tư đạo lớn 
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Nên luôn dõng mãnh 

Thế đổi dời 

Bụi bặm đoanh vây. 
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Tự vũ trang nghiêm, đàn tín khâm sùng tăng đạo niệm 

Môn đình quy củ, nhân thiên kính ngưỡng đáo chân 

nguyên 

 

Tự viện trang nghiêm, đàn tín khâm sùng tăng tâm đạo 

Môn đình quy củ, người trời cung kính đến nguồn chân 
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Trường từ bảo vị Tuyết lãnh tu hành, đại phá ma quân 

thành chánh giác 

Thọ khoáng đương lai Linh sơn phú chúc, viên truyền nhãn 

tạng nhập vô dư 
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Từ bỏ ngôi vua, núi Tuyết tu hành, đại phá quân ma thành 

chánh giác 

Thọ cùng lai tế, Linh Sơn phú chúc, truyền xong nhãn tạng 

nhập vô dư (Niết bàn) 
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Từ nhật xuất u vân, huy quang trùng chấn  

Lâm viên tao thời vũ, kiều mộc cánh sâm. 

 

Từ nhật khỏi mây mù, huy quang xán lạn 

Lâm viên gặp mưa thuận, cây cối sum sê. 
(TΊng chùa Tρ Lâm, môn phái Chúc Thánh tͧi Quͩ ng Ngãi) 
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Từ tâm mẫn niệm hậu lai, đệ tử vĩnh hoài ân hoá 

dục 

Ý chí đốc hành tiên huấn, tăng già cộng ngưỡng đức 

đề huề 

 
Từ tâm thương nghĩ hậu lai, đệ tử mãi ghi ân hoá dục. 

Ý chí dốc thi tiên huấn, tăng già luôn nhớ đức đề huề. 

 
Hoá dλc: d yͧ dέ, d̯ηng nuôi 

ņΖ huΖ: d n͵ dìu, tiΔp dͽt. 
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Bất từ bì quyện, tiếp chúng độ tăng, linh chánh lý thời 

thời quảng bá 

Vô tích gian lao, lợi sinh hoằng đạo, tỉ pháp luân xứ xứ 

xương minh. 
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Không nề nhọc mỏi, tiếp chúng độ tăng, khiến chánh lý 

luôn luôn truyền bá 

Chẳng quản nhọc nhằn, lợi sinh truyền đạo, cho pháp 

luân mãi mãi xương minh.  
(TΊng Ho¨ th̯ιng ThiΜn Thành thγ Ho¨ th̯ιng Thích Tρ  Ý)
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Vạn pháp như nhiên, phước địa hợp duyên hoa cạnh 

tú 
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Hạnh môn diệc nhĩ, linh sơn trúc cảnh quả tranh 

phương 

 

 

Muôn sự thường nhiên, đất phước hợp duyên hoa xán lạn 

Công hạnh
1
 cũng thế, núi linh dựng cảnh quả thơm lừng. 

 
1 

Công hạnh: nguyên ngữ Hạnh môn là cửa công hạnh. 
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Thế đạo mãn hoàn, Lạc quốc lão bà thần tự tại 

Thốn tâm hoài cảm, trần gian chúng đẳng lệ nan thâu 

 

Thế đạo xong rồi, Lạc quốc lão bà thần tự tại 
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Tấc lòng hoài cảm, trần gian chúng cháu lệ khôn cầm 
(K²nh ĽiΔu viΔng mΎ Doãn Lê) 
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Vĩnh truyền giáo pháp phổ lợi chúng sanh, tam giới 

nhân thiên giai kính ngưỡng 

Đức hoá càn khôn quân triêm vạn loại, thập phương 

hiền thánh tận khâm sùng 
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Vĩnh truyền giáo pháp lợi khắp chúng sanh, ba 

cõi trời người đều kính ngưỡng 

Đức hoá đất trời thấm nhuần vạn loại, mười phương 

hiền thánh thảy khâm sùng 
(TΊng tu viΜn Vǫnh ņοc cνa Ho¨ Th̯ιng Quͩng T©m,Tp HCM) 
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Vĩnh bố từ vân, tiếp dẫn quần sinh quy giác ngạn 

Gia dương thiện sự, đề huề lục đạo xuất mê lưu 

 

Mãi trải mây lành, dẫn lối quần sanh về bến giác 

Tán dương việc thiện, đưa đường sáu nẻo thoát sông mê 
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Vinh quang giả, tự thắng tham sân si chư phiền não 

Thạnh phước chi, chuyên tu giới định huệ các học môn 

 

Vinh quang (không gì hơn) là tự thắng tham sân si những 

phiền não 

Thạnh phước (trên hết là) chỉ chuyên tu giới định huệ các 

học môn 
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Tam tâm khởi, chí ý kiền, quá môn giả thế tình phao khước tận. 

Hòa khí tu, căn trần thoát, nhập tự thời đạo niệm bả kiên trinh 
 

Ba tâm khởi, chí ý thật kính thành, qua khỏi cửa, việc đời 

buông làu sạch . 

Hòa khí tu, căn trần không vướng mắc, vào đến chùa, lòng 

đạo giữ trinh anh 
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Xuân đáo môn trung, bá ban Pht s  khang nhi m  

Hoà lai t n i, thiên v tăng nhu h di c thư 

 



 366 

Xuân đn c a, trăm điu Ph t s  đu khương ninh 

hoàn m 

Hoà vào chùa, ngàn vic tăng cn th y hoan h  

 thái thư 

m 
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Xuân quang thệ thuỷ nhi sinh tử niết bàn vô biệt lộ 

Hoà khí liên vân tiện bồ đề phiền não khả đồng nguyên 

 

 

Ngày xuân như nước chảy mà sinh tử niết bàn không khác lối 

Hoà khí tợ mây liền khiến bồ đề phiền não có (thể) chung nguồn 
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-  

 

 

- Cổ đức thuỳ từ khai giác lộ 
Lâm tuyền mặc tịnh khải chân nguyên. 

 

Cổ đức rủ lòng từ mở lối giác 

Lâm tuyền thường tỉnh lặng hiển nguồn chân 
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-  

-  
 

- Thanh tịnh trang nghiêm, Phật tự giáo dân hành chánh đạo 

- Long hưng quy củ, thiền môn tiếp chúng hướng chân như 

 

 

Thanh tịnh trang nghiêm, cửa Phật dạy người hành đạo 

chánh. 

 Long hưng quy củ, nhà thiền dắt chúng hướng chân như 
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-  
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-  
 

- Phật pháp khải chân nguyên dĩ thông giác lộ 

- Giáo thuyên khai huệ trí linh chứng bồ đề 

 

Phật pháp mở nguồn chân suốt thông lối giác 

Giáo thuyên truyền huệ trí khiến chứng bồ đề 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-   
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-   

 
- Phật đạo dĩ từ bi, giáo nhân hành thiện sự 
- Pháp môn khai phương tiện chuyên niệm toạ liên hoa 
 

 

Phật đạo vì từ bi, dạy người làm việc thiện 

Pháp môn mở phương tiện, giữ niệm toạ liên đài 
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Nhập qui Phổ Hiền đại nguyện vương, tứ ân tổng lợi 

Xuất tự chân như bình đẳng tính, vạn loại tề tư. 

 

 

Vào qui về Phổ Hiền đại nguyện vương, bốn ân 

thảy lợi 

 Ra phát xuất chân như bình đẳng tính, vạn loại  

hàm triêm 
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Thanh tịnh thân tâm, tam nghiệp thiện trì, ư thế 

thượng như liên hoa chân quí trọng. 

Long dương đức tánh, tứ ân tổng báo, tại trần 

gian tự bích ngọc bổn trân kì. 

 

Thanh tịnh thân tâm, ba nghiệp khéo giữ gìn,  

sống trên cõi thế như hoa sen quí trọng. 

Long dương đức tánh, bốn ân đều đền đáp, 

cư tại trần gian tợ bích ngọc trân kì 
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Bửu cảnh liên khai, cá cá cộng đàm chân thật tướng 

Quang đường chúng tập, nhân nhân giai luận vãng sanh 

chương. 

 

 

Bảo cảnh sen bày, mỗi mỗi chung đàm chân thật tướng 
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 Quang đường chúng nhóm,người người cùng luận 

vãng sanh chương 
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Đại trí lực Từ tôn, năng liễu bổn triệt chân thành Phật đạo 

An thiền tâm thạc đức, khả triền căn hội chỉ đáo bồ đề 

 

 

Đấng Từ tôn đại trí lực, hay thấu gốc triệt chân thành Phật đạo. 

Bậc thạc đức an thiền tâm, mới buộc căn rõ chỉ đến bồ đề. 
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Đại thệ nguyện nhập trần lao, phổ độ nhất thiết hàm 

linh phương thành Phật đạo. 

An tự tâm hành thiện pháp, đoạn tận vô biên phiền não tức 

chứng chân thừa. 

 

 

Đại thệ nguyện, vào trần lao, độ khắp hết thảy hàm linh  

mới  thành Phật đạo 

An tâm mình, hành pháp thiện, dứt trừ vô biên phiền não  

liền chứng chân thừa 
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Xuất vị trầm khổ chúng sanh hành thiện pháp 

Nhập qui thanh trừng giác hải hiệp bổn chân. 

 

 

Lúc ra, vì chúng sanh chìm đắm mà thực hành thiện pháp 

Khi vào, về biển giác thanh trừng để khế hợp bổn chân. 
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Hưng thạnh thiền lâm, thiệu kế môn phong, sử 

chánh pháp trường long thế thượng. 

Quang huy tự vũ, nhuận triêm học chúng, linh tâm 

tông quảng bá trần gian 
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Hưng thạnh rừng thiền, tiếp nối môn phong, cho 

chánh pháp vững bền trên cõi thế. 

Quang soi chùa viện, thấm nhuần học chúng, khiến 

tâm tông rộng mở khắp trần gian. 
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Nhất bách thọ châu, trần thế vân du, kim nhật 

thanh hài hoàn cố lý. 

Lục thập niên ngoại, thiền môn hành cước, thị thời 

mãn nguyện phản gia hương. 

 

Tròn trăm năm, trần thế vân du, nay đã sạch hài về 

xóm cũ. 

Hơn sáu chục, cửa thiền hành cước, giờ thì mãn 

nguyện trở quê xưa 
(Kính viΔng gi§c linh HT. Th²ch Ch̭n Ngί tân viên tΠch)
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Trí thông linh, nhất thiết sở hành giai vị lợi sanh ích 

đạo. 

Thủ mẫn tiệp, quát chư tư tưởng tổng giao khang 

quốc an dân. 

 



 386 

 

Trí thông linh, tất cả việc làm thảy vì lợi đời ích 

đạo. 

Thủ mẫn tiệp, bao nhiêu tư tưởng đều hướng khang 

quốc an dân. 
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Trí quát quần cơ, tố tác thường kỳ chi phổ lợi 

Thủ kiêm đạo tục, thi vi hằng tại sở quân triêm. 

 

Trí bao trùm các căn cơ, hành động thường mong 

cho lợi khắp. 

Thủ lãnh tụ kiêm đạo tục, thiết thi luôn ước nguyện 

nhuần cùng. 
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Gia trung hiếu thuận tư tường phước 

Môn nội kính hoà tứ khánh an 

 

Trong nhà hiếu thuận thêm tường phước 

Trước cửa kính hoà đặng khánh an 

 

T γ̯ng phα̯c: may mͽn, ph̯αc lành. 

Khánh an: bình an và vui mρng. 
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- Pháp tịch thường khai, tích thọ ấm thuỳ phạm vũ 

- Châu đường lãng hoạt, kim ba (hoa) hương bá thiền 
lâm. 

 

 Pháp tịch thường khai, cổ thụ bóng che phạm vũ 

 Châu đường linh hoạt, kim ba hương ngát thiền lâm. 
(L¨m gi¼p thͭy Ph§p Ch©u, ņ¨ NΈng. ņT: 093 2428471) 
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Phước địa kiến già lam, chiêm bái tiện năng tăng 

phước trí 
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An thiên khai tịnh vức, qui lai tức đắc tấn an 

khang (khương) 

 

Đất phước dựng cảnh chùa, chiêm bái thì hay tăng 

phước trí. 

 Chốn an mở khu tịnh, về nương liền được tấn an 

khang. 
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Tự thử qui lai, bộ bộ đăng tam thừa thánh quả 

Tùng tư phát triển, sanh sanh toạ vô thượng lâu hoa, 

ba. 

 

Từ giờ đến đi, bước bước đến tam thừa thánh quả 

 Ngay đây phát triển, đời đời ngồi vô thượng lâu 

hoa (ba). 
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Tịnh đạo mãn hoàn, cử túc hồi qui vô quái ngại 

Nhãn tinh thanh sướng, phiên thân lạc chuyển bất ta đà 
 

 

Tịnh đạo mỹ mãn hoàn thành, cất bước quay về không chi 

chướng ngại 

Nhãn tinh thông sướng thanh tịnh, xoay mình trở lại chẳng 

chút dần dà 
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(Viên tΠch 12 giγ khuya ngày 20.3 Quý Tω) 
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Trúc tử hoa hoàng, mỗi mỗi diễn phô thiền đạo ý 

Lâm phong tuyền thạnh, thời thời đề xướng tổ tâm 

tôn. 

 

 
Trúc tía hoa vàng, mỗi mỗi phô bày ý chỉ thiền đạo 
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Rừng giàu suối mạnh, luôn luôn đề xướng sư tổ tâm 

tôn. 
  (TΊng Th̯ιng toͧ  ...., Tân Tây Lan)
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Minh tri thể tánh bổn không, huề tiếp chúng sanh 

qui giác hải 

Giác triệt chân nguyên trạm tịch, đề tương vạn loại 

thoát mê lưu. 

 

Minh tri thể tánh vốn không, dẫn dắt chúng  

sanh về biển giác 
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Giác thấu nguồn chơn trong lặng, tiếp đưa muôn 

loại thoát dòng mê. 
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Minh tinh đại ngộ, giảng tứ đế, khải tam thừa, thọ 

ký chúng sanh thành Phật đạo 

Giác thể hiển lai, khai nhị môn, thị bát chánh, đề 

huề vạn loại xuất trần lao. 

 

Thấy sao Mai đại ngộ, giảng tứ đế mở tam thừa, thọ 

ký chúng sanh thành Phật đạo 
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Khi giác thể hiển bày, khai nhị môn, chỉ bát 

chánh, dẫn dắt muôn loại thoát trần lao. 



 403 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Giác hỹ! Bất đam thế lạc, tảo xả trần lao hoằng Phật 

đạo 

Nhiên chi! Ký hữu tâm cơ, hạnh phùng thạc đức 

khải chân thuyên. 

 

 

Giác ấy! Thế lạc không đam mê, sớm xả bỏ trần 

 lao hoằng truyền Phật pháp 

Nhiên vậy! Tâm cơ đà sẵn có, lại gần nương thạc 

đức dẫn dắt lý mầu. 
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(TΊng Th̯ιng toͧ  ...., Tân Tây Lan)
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Vạn pháp tùng tâm sinh, tâm nhược hư linh, Phật 

thuỳ hộ hựu 



 406 

Hanh môn tự trí phát, trí như đãng khoát, thánh 

giáng phù trì 

 

Vạn pháp từ tâm sinh, tâm nếu rỗng rang, Phật liền 

hộ hựu 

Hạnh môn bởi trí phát, trí bèn khoáng đạt, thánh tức 

phù trì 
(TΊng Th̯ιng toͧ  Quͩ ng Ba, Úc Châu)
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Khánh sự châu long, phàm thánh hiệp đường đồng hỷ lạc 

Thành công viên mãn, nhân thiên pháp giới cộng hân hoan 
 

 

Mừng việc trọn nên, phàm thánh một nhà cùng hỷ lạc 

Thành công song suốt, người trời pháp giới thảy hân hoan 
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Trùng trùng bi nguyện, nguyện độ chúng sanh đăng 

giác ngạn 

Tu tu chân hạnh, hành siêu pháp giới nhập viên thừa 
 

 

Hằng sa bi nguyện, nguyện độ muôn loài qua bến giác 

Vô biên pháp hạnh, hạnh siêu chín cõi đến bờ chân 
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Chúc Phật đạo quang huy phổ chiếu, vạn đại xí nhiên như 

tại nhật 

Thánh tâm tông thiệu thống trường long, thiên thu lãng 

nhĩ tự đương thiên 

 

 

Chúc Phật đạo huy quang rộng toả, mãi mãi rỡ ràng như 

muôn thuở trước 

Thánh tâm tông dòng nối cao xa, luôn luôn sáng láng tợ ngàn 

năm xưa 

(ņΧi tͧi ch§nh ĽiΜn tΫ Ľinh Ch¼c Th§nh) 
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Phật pháp trường lưu lợi ích nhân thiên giai dĩ từ bi vi bổn 

Đạo phong hạo khiết truyền trì mạng mạch toàn do hỉ xả chi tâm 

 
Phật pháp dài lâu lợi ích trời người đều lấy từ bi làm gốc 

Đạo phong trong sáng giữ gìn mạng mạch thảy nhân hỉ xả nơi tâm 
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Phật hiện trần gian chỉ vị giáo nhân ngộ tự kỷ nguyên minh 

nhi siêu việt 

Pháp truyền thế thượng duy hoài linh chúng tri bổn gia 

chân bảo dĩ thừa đương 

 

Phật hiện trần gian chỉ để dạy người giác ngộ tánh vốn sáng 

của chính mình mà siêu việt 

Pháp truyền thế thượng duy ước mong chúng tri tường  
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Chúc huệ nhật quang huy, chánh đạo trường lưu, pháp 

giới nhân thiên nhuận chi hưng phước trạch 

Thánh minh ân đức bá, thiền lâm vĩnh mậu, nhi tôn thế 

đại triêm nhĩ chấn tông phong 

 

 

Chúc trời huệ sáng soi, chánh đạo lâu dài, pháp giới 

trời người nương nhờ hưng bến phước. 

Thánh minh ân toả rộng, rừng thiền xinh tốt, cháu con 

môn phái trông cậy rạng  tông đường. 
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Tổ sư chỉ ý minh giải siêu nhiên thành Phật Tổ 

Đình cảnh trúc hoa giác lai nghiễm nhĩ mãn xuân đình 

 

 

Tổ sư ý chỉ, hiểu thấu siêu nhiên thành Phật Tổ 

Đình cảnh trúc hoa, rõ thông sáng vậy trọn xuân đình 
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Chúc Phật đạo hà xương hộ quốc an dân thái bình thiên 

hạ 

Thánh uyên nguyên lưu viễn khai mông bạt muội 

khuông hóa thế gian. 

 

Chúc Phật đạo dài lâu, giúp nước an dân, đem  thái bình 

cho thiên hạ  

Thánh nguồn dòng xa rộng, trừ mê dẹp muội, làm 

khuông phép tại thế gian.  
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Bạt khước nghiệp căn, khải phát diệu tâm, linh hàm thức 

tuỳ duyên siêu thoát 
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Độ tiêu ác chướng, tịnh trừ cấu nhiễm, tỉ chúng sinh 

xứng tánh tiêu dao 

 

Bạt (nhổ) hết  nghiệp căn, khải phát tâm mầu, khiến hàm 

thức tuỳ duyên siêu thoát 

Độ tiêu ác chướng, tịnh trừ cấu nhiễm, cho chúng sanh  

xứng tánh tiêu dao. 
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Từ mẫn độ chúng sanh, linh nhất thiết đồng đăng an lạc quốc 

Bi hoài tế hàm thức, sử vạn dân tịnh đáo pháp vương thành 

 
 
Từ mẫn độ chúng sanh, khiến tất cả  thảy về nước an dưỡng  

Bi hoài tế hàm thức, cho muôn dân cùng  đến thành pháp vương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 422 

 

 

B³nh ho¨ tֽ t©m, bӸt tr֓ hֻu v¹, ĽӶo cҼ֧c ti֓n 
ĽŁng ch©n gi§c Ľ֗a 

ņԆng t֗nh kȢ Ĩ, ti°u dong nŁng s֫, h֟i ĽӺu tֵc 
Ľ§o b֡n gia hҼҺng 

 
 

 Bình hoà thửa tâm, không trệ có không, xoay gót liền 

lên miền chân giác 

 Đẳng tịnh nơi ý, sạch tiêu năng sở, quay đầu tức đến 

chốn quê xưa. 
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Pháp diên khải thiết, pháp sự tuyên hành, hữu quy 

pháp cố năng viên Phật sự 

Hội chúng thân lâm, hội tâm chuyên niệm, vô già 

hội thị dĩ mãn từ tâm  
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Pháp diên mở bày, pháp sự tuyên hành, pháp qui củ 

vậy nên viên thành Phật sự 

Hội chúng tham gia, hội tâm chuyên niệm, hội vô 

già do đó mãn toại từ tâm. 
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Khánh sự châu long ngưỡng lại thập phương thi phước đức  

Thành công mỹ mãn hướng hồi tứ chúng đắc khương ninh 

 

 

Khánh sự tròn nên, nương nhờ mười phương cùng tu phước đức  
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Thành công tốt đẹp, hồi hướng bốn chúng thảy được khương ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Duy thuỷ hướng đông lưu trường nhật giao hoà 

tân tú khí 

Sơn nguyên chi bắc khứ chung niên tư tẩm  

lệ xuân hoa 

 

 

Nước Duy chảy về đông suốt ngày giao hoà tươi  

khí tốt 
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Nguồn Sơn chạy ra bắc quanh năm bón tưới đẹp 

hoa xuân 
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Chân triệt tâm nguyên, phát túc siêu phương 

thành đại đạo 

Kiến minh đế lý, thê thần lạc cảnh chứng bồ đề 

 

 
Thật thấu nguồn tâm,  bước chạm siêu phương thành 

Phật đạo 

Tỏ tường chân lý, thần nương cảnh tịnh chứng bồ đề 
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Ki n t o Phư c Sơn, trang nghiêm Thiên Phú, tr bình 

đo l , d n t c khách hi quy Tam b o 

Tu trì mt giáo, khuyn t n Pháp Hoa, tip đ chúng 

tăng, linh hành nhân thành tu nh t chân 

 

 

Xây dng Phư c Sơn, trang nghiêm Thiên Phú, sa 

sang đưng sá, đưa k  t c v  nương Tam b o 

Hành trì mt giáo,khuyn t n Pháp Hoa, tip đ 

chúng tăng, giúp ngưi tu thành tu nh t chơn 
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Chân như hi n tư ng, b t tr  s c  không tu 

duyên khin tư ng 

Ki n đ tu tâm, tưng minh không sc ng c nh vô 

tâm 

 

 

Chân như hi n tư ng, ch ng tr  s c không tu duyên 

d p tư ng 

Ki n lý tu tâm, rõ ràng không sc ng c nh vô tâm 
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Chơn tâm đỗng triệt, bát nhã đăng quang triêm hậu thế 

Kiến tánh khởi tu, bồ bề thọ quả chứng kim sinh 

 

 

Chơn tâm rỗng suốt, đèn bát nhã sáng nhuần hậu thế 

Kiến tánh khởi tu, cây bồ đề quả chứng kim sanh 
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Câu đối Việt 
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1. Vào cửa từ bi não phiền đều rũ bỏ 

Lên thuyền bát nhã si mạn thảy tiêu trừ 

 
2. Phước ấm truyền gia, hoè quế sum suê tươi 

cảnh sắc 

Nghĩa nhân xử thế, trúc mai hoà mục thắm 

hoa đường 
 

3. Tặng Ni sư Thích nữ Hạnh Đạo: 
 

Sáu chục năm dư, trần thế rong chơi, hiểu thấu 

lý sắc không, vào ra tự tại  

Ba mươi hạ lẻ, thiền môn tu dưỡng, rõ ràng 

điều chân huyễn, đi đứng thong dong. 

 

4. Đón Tết hân hoan, trăm sự ước mong trăm sự ứng 

Mừng xuân phấn khởi, vạn điều cầu nguyện vạn 

điều thành 

 

5. Nguồn sâu sông phát trăm dòng thịnh  

    Gốc vững cành sinh vạn nhánh xanh 
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6. Đông dược tây y, dẫu có bận chi, mỗi ngày hai 

lượt không hề thiếu. 

Nam tào Bắc đẩu, dù cho vui mấy, trăm tuổi 

một người hiếm được dư 

 
7. Huyền đạo làu thông, đường lối am tường, dẫn 

dắt người mê về chốn cũ.  

Quang minh tỏa sáng, ngụy chân rành rọt, , 

tiếp đưa kẻ lạc trở quê xưa. 

 

8. Huyền nhiệm cầu chi, mệt thì nghỉ đói thì ăn, 

tâm thênh thang rộng mở. 

Quang minh giữ nhé, tham đến trừ sân đến 

diệt, trí sáng suốt thường sinh. 

 

9. Bổn trí khai minh, mỗi mỗi hồi quang chiếu 

phá trần lao thành Phật đạo 

Điền tâm hiện rõ, thời thời vận giác soi tan 

vọng niệm trở nguồn chân.  

 

10. Bổn tình không, tâm cảnh tự đến đi nào quái 

ngại 

     Điền nội thú, gió trăng tùy thưởng ngoạn  

chẳng đam mê. 
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11. Ngàn năm ân mẹ nan hoàn trả 

      Muôn kiếp công cha khó đáp đền. 
 

     

     12. Non biển cao sâu còn có hạn 

      Mẹ cha ân đức thật vô cùng. 

 

13. Vì con sớm tối tảo tần đâu quản sức 

 Thương trẻ tháng năm lặn lội sá chi thân. 

 

14.  Một nắng hai sương, lao nhọc tảo tần đường 
xa quãng vắng 

Trăm cay nghìn đắng, dãi dầu gian khổ ruộng 

cạn đồng sâu. 

 

15.  Nằm ướt nhường khô, bú mớm ẵm bồng ân 
chửa trả 

Cày sâu cuốc bẫm, trông nom lo lắng đức 

khôn đền 
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16.  Thang thuốc dầu xa công chẳng nại 

Cháo cơm dẫu nhọc dạ không sờn 

 

 

17.  Giác thể hiển rạch rành, ngay đó thừa đương 
tiêu dao năm tháng rộng 

Tràng phan bay rực rỡ, chỉ đây lãnh hội tự tại 

núi sông dài. 

 

 

18.  Ngọc chất dẫu vô thường, đạo nghiệp ngàn 

thu còn sáng tỏ 

 Cẩm tuyền luôn bất tận, bi tâm muôn thuở     

vẫn tuôn tràn. 

 

 

19. Dưỡng dục ân thâm quyết trả 

 Sinh thành đạo cả mong đền. 

 

 

20. Lòng mẹ bao la hơn biển rộng 

 Công cha bát ngát vượt non cao 
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